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LLLLời giới thiệuời giới thiệuời giới thiệuời giới thiệu    
        

Nhằm giúp bạn đọc nắm được nguồn sách mới nhập về Thư viện Quân đội, 

chúng tôi biên soạn và cấp phát đến các thư viện trong toàn quân “Thư m“Thư m“Thư m“Thư mục thông ục thông ục thông ục thông 

báo tài libáo tài libáo tài libáo tài liệu mới” ệu mới” ệu mới” ệu mới” số 5 - 2013.    

Thư mục TBTLM gồm 2 phần: 

- Phần I: Thông báo tài liệu mới: giới thiệu sách quốc văn, ngoại văn, tư liệu, 

luận văn mới nhập về Thư viện Quân đội.   

- Phần II: Điểm sách. 

Tài liệu trong Thư mục được sắp xếp theo nội dung và ngôn ngữ. 

Thư viện Quân đội rất mong nhận được ý kiến đóng góp của các đồng nghiệp 

và bạn đọc. 

MMMMọi ý kiến xin gửi vềọi ý kiến xin gửi vềọi ý kiến xin gửi vềọi ý kiến xin gửi về: 
PHÒNG THÔNG TIN THƯ MỤC MÁY TÍNH 

THƯ VIỆN QUÂN ĐỘI 
83 Lý Nam Đ83 Lý Nam Đ83 Lý Nam Đ83 Lý Nam Đế ế ế ế –––– Hà N Hà N Hà N Hà Nộiộiộiội    

ĐiĐiĐiĐiện thoại: 04.66624724 ện thoại: 04.66624724 ện thoại: 04.66624724 ện thoại: 04.66624724 –––– 069.5545 069.5545 069.5545 069.554556 56 56 56 –––– FAX: 043.8235130 FAX: 043.8235130 FAX: 043.8235130 FAX: 043.8235130    
Website: Thuvienquandoi.vnWebsite: Thuvienquandoi.vnWebsite: Thuvienquandoi.vnWebsite: Thuvienquandoi.vn    

Email: Thuvienquandoi@Gmail.comEmail: Thuvienquandoi@Gmail.comEmail: Thuvienquandoi@Gmail.comEmail: Thuvienquandoi@Gmail.com    
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PHẦN I: GI ỚI THI ỆU TÀI LI ỆU MỚI 
 

0 – TỔNG LOẠI 
 

001 -  Khoa học nói chung 
 
001. Lịch sử văn hoá thế giới / Trần Thị Thanh Liêm, Trương Ngọc Quỳnh. - H. : Lao 
động xã hội, 2013. - 579tr. ; 24cm 

001(09)+38(09)/V 13477/V 13478 
 
002. Tinh hoa văn hoá nhân loại / Nguyễn Văn Chừ biên soạn. - H. : Văn hóa thông tin, 
2013. - 607tr. ; 24cm 

001(09)+9(T)/V 13462/V 13463 
 

002 – Xuất bản 
 
003. Văn hoá truyền thông trong thời kỳ hội nhập - Những bài học kinh nghiệm cho 
người làm báo. - H. : Thông tin và truyền thông, 2013. - 355tr. ; 24cm 

002.6+39/V 13470/V 13471 
 

03 – Bách khoa. Từ điển. Sách tra cứu 
 
004. Tâm và tài - Họ là ai = People of devotion and talent / Nguyễn Á. - Tp. Hồ Chí Minh 
: Nxb. Trẻ, 2013. - 862tr. ; 24cm 

T.1 
03+77(V)/V 13458/V 13459 

 
1 – TRIẾT HỌC. TÂM LÍ H ỌC. LOGIC H ỌC 

 
1T – Lịch sử tri ết học và xã hội học 

 
005. Tinh hoa đạo học phương Đông / Thu Giang Nguyễn Duy Cần. - Tp. Hồ Chí Minh : 
Nxb. Trẻ, 2013. - 118tr. ; 19cm 

1T1.1/72948/72949 
 
006. Lịch sử tư tưởng Việt Nam / Huỳnh Công Bá. - Tái bản và bổ sung. - Huế : Nxb. 
Thuận Hoá, 2012. - 494tr. ; 24cm 

1T(V)/V 13456/V 13457 
 

15 – Tâm lí học 
 
007. Military psychlogy: Clinical and operational applications / Ed.: Carrie H. Kennedy, 
Eric A. Zillmer. - 2nd ed.. - New York : The Guilford press, 2012. - 409p. ; 23cm 

158.9+355(N711)/AV 11223 
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2 – CHỦ NGHĨA VÔ THẦN. TÔN GIÁO 
 

29 – Lịch sử tôn giáo 
 
008. Quá trình hình thành, phát triển và đặc điểm của giáo phận Phát Diệm: Luận án 
tiến sĩ triết học: 62.22.90.01 / Lê Văn Thơ. - H. : Học viện Khoa học xã hội, 2012. - 199tr. 
; 29cm 

294.2/LAV 7031 
 

3K – CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN 
 

3K – Chủ nghĩa Mác – Lênin. Các Đảng cộng sản 
 
009. Học thuyết Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh về bảo vệ Tổ quốc Việt Nam: Tài 
liệu tham khảo / Vũ Mạnh Chu. - H. : Học viện Chính trị, 2012. - 18tr. ; 29cm 

3K+3K5H6/T 23107 
 
010. Phân tích yêu cầu vận dụng học thuyết Mác - Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh về bảo 
vệ Tổ quốc vào sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa: Tài liệu tham 
khảo / Nguyễn Sỹ Hào. - H. : Học viện Chính trị, 2012. - 31tr. ; 29cm 

3K+3K5H6/T 23092 
 
011. Vận dụng sáng tạo Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến tranh 
quân đội và bảo vệ Tổ quốc vào cách mạng Việt Nam trong thời kỳ mới: Tài liệu tham 
khảo / Nguyễn Đức Toàn. - H. : Học viện Chính trị, 2012. - 24tr. ; 29cm 

3K+355(V)/T 23113 
 

3K5H – Hồ Chí Minh 
 
012. Nhật ký trong tù và lời bình / Lê Xuân Đức. - H. : Văn học, 2013. - 298tr. ; 21cm 

3K5H4/73014/73015 
 
013. Bác Hồ với Tây Nguyên / Sưu tầm, biên soạn: Đỗ Hoàng Linh, Nguyễn Văn Dương, 
Lường Thị Lan. - Gia Lai : Hồng Bàng, 2013. - 207tr. ; 21cm 

3K5H6/72820/72821 
 
014. Chủ tịch Hồ Chí Minh - Hành trình tìm đường cứu nước. - Tp. Hồ Chí Minh : 
Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2012. - 1139tr. ; 24cm 

3K5H6/V 13438/V 13439 
 
015. Hồ Chí Minh - Cả một đời vì nước vì dân: Sáu năm thực hiện cuộc vận động " Học 
tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" và một số bài dự thi đoạt giải / Sưu tầm, 
biên soạn: Ngọc Dung, Ngọc Lan. - H. : Thời đại, 2013. - 399tr. ; 27cm 

3K5H6/V 13475/V 13476 
 
016. Hồ Chí Minh và những mạch nguồn ngôn ngữ văn hoá: Chuyên luận / Nguyễn 
Thanh Tú. - H. : Quân đội nhân dân, 2013. - 202tr. ; 21cm 
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T.2 
3K5H6+380/72920/72921/LC 12119/LC 12120 

 
3KV – Đảng Cộng sản Việt Nam 

 
017. Lịch sử truyền thống đảng bộ và nhân dân phường 13 quận 5 (1975 - 2010). - H. : 
Quân đội nhân dân, 2013. - 260tr. ; 21cm 

3KV1(VT2)/LC 12134 
 
018. Những bài học kinh nghiệm của cách mạng Việt Nam / Lê Hữu Nghĩa chủ biên. - 
H. : Chính trị quốc gia, 2013. - 287tr. ; 24cm 

3KV1/V 13479/V 13480 
 
019. Sổ tay công tác kiểm tra, giám sát tài chính đảng. - H. : Quân đội nhân dân, 2012. - 
432tr. ; 24cm 

3KV3/LCV 1413/LCV 1414 
 

3KN – Phong trào cộng sản quốc tế 
 
020. Phong trào cộng sản ở cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG) và Đông Âu từ năm 
1991 đến năm 2007: Luận văn thạc sĩ lịch sử: 62.22.52 / Ngô Lê Văn. - H. : Trường Đại 
học Sư phạm, 2007. - 126tr. ; 29cm 

3KN(09)/LAV 6928 
 

3KT – Phong trào thanh niên và các tổ chức thanh niên 
 
021. Phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ Việt Nam tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ 
quốc xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới: Tài liệu tham khảo / Vũ Thị Giáng Hương. - 
H. : Học viện Chính trị, 2012. - 28tr. ; 29cm 

3KTV.5/T 23127 
 
022. Vai trò của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong đấu tranh phòng, chống "Di ễn biến 
hoà bình" của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam: Thu hoạch cuối 
khoá / Trương Văn Cư. - H. : Học viện Chính trị, 2010. - 21tr. ; 29cm 

3KTV+32(V)/T 23080 
 

3 – CÁC KHOA HỌC XÃ HỘI – CHÍNH TR Ị 
 

31 – Thống kê. Hoạch toán. Phân tích kinh tế 
 
023. Niên giám thông tin khoa học xã hội nước ngoài. - H. : Khoa học xã hội, 2013. - 
904tr. ; 24cm 

Số 4 
31(N)/V 13474 
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32 – Chính trị. Khoa học chính trị 
 
024. Bộ ngoại giao trong công tác phòng chống chiến lược diễn biến hoà bình, bạo loạn 
lật đổ của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch nhằm chống phá cách mạng Việt 
Nam: Tài liệu tham khảo / Lê Đức Lưu. - H. : Học viện Chính trị, 2012. - 19tr. ; 29cm 

32(V)/T 23103 
 
025. Cuộc đấu tranh phòng, chống "Di ễn biến hoà bình", bạo loạn lật đổ ở Việt Nam 
và nhiệm vụ cấp bách đặt ra trong công tác tư tưởng lý luận của Đảng hiện nay: Tài 
liệu tham khảo / Trần Thu Hương. - H. : Học viện Chính trị, 2010. - 25tr. ; 29cm 

Lưu hành nội bộ 
32(V)/T 23058 

 
026. Đấu tranh chống chiến lược "Di ễn biến hoà bình" góp phần thực hiện thắng lợi 
chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới: Tài liệu tham khảo / Đặng Dũng Chí. - 
H. : Học viện Chính trị, 2010. - 19tr. ; 29cm 

Lưu hành nội bộ 
32(V)/T 23060 

 
027. Một số suy nghĩ về phòng chống diễn biến hoà bình ở Việt Nam: Tài liệu tham khảo 
/ Ngô Văn Minh. - H. : Học viện Chính trị, 2010. - 39tr. ; 29cm 

Lưu hành nội bộ 
32(V)/T 23073 

 
028. Nâng cao vai trò trách nhiệm của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh với 
việc phòng chống chiến lược diễn biến hoà bình bạo loạn lật đổ trong sinh viên: Tài liệu 
tham khảo / Vũ Nguyên Thức. - H. : Học viện Chính trị, 2012. - 24tr. ; 29cm 

32(V)+3KTV/T 23116 
 
029. Nhận diện diễn biến hoà bình trên lĩnh vực chính trị của chủ nghĩa đế quốc và các 
thế lực thù địch nhằm góp phần nâng cao hiệu quả công tác ở văn phòng Trương ương 
Đảng: Tài liệu tham khảo / Thân Đức Hưởng. - H. : Học viện Chính trị, 2012. - 26tr. ; 
29cm 

32(V)/T 23127 
 
030. Phòng chống "Di ễn biến hoà bình" bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch chống 
phá cách mạng Việt Nam: Tài liệu tham khảo / Lê Cường. - H. : Học viện Chính trị, 2010. 
- 15tr. ; 29cm 

32(V)/T 23076 
 
031. Phòng chống "Di ễn biến hoà bình" trong sinh viên: Tài liệu tham khảo / Trần Anh 
Tài. - H. : Học viện Chính trị, 2010. - 26tr. ; 29cm 

Lưu hành nội bộ 
32(V)+378.4/T 23074 
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032. Phòng chống chiến lược diễn biến hoà bình bạo loạn lật đổ của các thế lực thù 
địch đối với cách mạng Việt Nam: Tài liệu tham khảo / Nguyễn Huy Hoàng. - H. : Học 
viện Chính trị, 2012. - 26tr. ; 29cm 

32(V)/T 23094 
 
033. Phòng chống chiến lược diễn biến hoà bình trên lĩnh vực tư tưởng văn hoá ở các 
trường Đại học trong tình hình mới: Tài liệu tham khảo / Phạm Văn Chương. - H. : Học 
viện Chính trị, 2012. - 21tr. ; 29cm 

32(V)+378(V)/T 23117 
 
034. Phòng chống chiến lược diễn biến hoà bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù 
địch đối với cách mạng Việt Nam: Tài liệu tham khảo / Dương Văn Hợp. - H. : Học viện 
Chính trị, 2012. - 26tr. ; 29cm 

32(V)/T 23123 
 
035. Phòng chống chiến lược diễn biến hoà bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù 
địch đối với cách mạng Việt Nam: Tài liệu tham khảo / Trần Mẫn Chu. - H. : Học viện 
Chính trị, 2012. - 32tr. ; 29cm 

32(V)/T 23118 
 
036. Phòng, chống "Di ễn biến hoà bình" ở Việt Nam và vai trò của báo chí trong cuộc 
đấu tranh chống "Di ễn biến hoà bình": Tài liệu tham khảo / Nguyễn Đức Tuấn. - H. : 
Học viện Chính trị, 2010. - 41tr. ; 29cm 

Lưu hành nội bộ 
32(V)+002.6/T 23087 

 
037. Sự quấy rối tư tưởng trên Internet nhằm thực hiện diễn biến hoà bình tại Việt 
Nam: Tài liệu tham khảo / Đoàn Công Huynh. - H. : Học viện Chính trị, 2010. - 36tr. ; 
29cm 

Lưu hành nội bộ 
32(V)+6T7.3/T 23085 

 
038. Thực trạng và những giải pháp phòng chống có hiệu quả diễn biến hoà bình và 
bạo loạn lật đổ trên lĩnh vực chính trị tư tưởng: Tài liệu tham khảo / Vũ Trọng Quốc 
Thịnh. - H. : Học viện Chính trị, 2012. - 16tr. ; 29cm 

32(V)/T 23064 
 
039. Thực trạng và những giải pháp phòng chống có hiệu quả diễn biến hoà bình và 
bạo loạn lật đổ trên ở các địa bàn trọng yếu trong tình hình hiện nay: Tài liệu tham 
khảo / Trần Nguyên Huy. - H. : Học viện Chính trị, 2012. - 28tr. ; 29cm 

32(V)/T 23114 
 
040. Vai trò của công nghệ thông tin - truyền thông trong xây dựng nền quốc phòng - 
an ninh và chống diễn biến hoà bình trong tình hình mới: Tài liệu tham khảo / Nguyễn 
Thanh Tuyên. - H. : Học viện Chính trị, 2010. - 29tr. ; 29cm 

Lưu hành nội bộ 
32(V)+6T7.3/T 23051 
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041. Vai trò và nhiệm vụ của Thông tấn xã Việt Nam trong công cuộc phòng, chống 
"Di ễn biến hoà bình" của các thế lực thù địch với cách mạng việt Nam: Tài liệu tham 
khảo / Phạm Thị Mai Thương. - H. : Học viện Chính trị, 2010. - 22tr. ; 29cm 

Lưu hành nội bộ 
32(V)+002.6/T 23052 

 
042. Nhiệm vụ tuyên truyền phòng chống chiến lược "Di ễn biến hoà bình", bạo loạn 
lật đổ của các thế lực thù địch trên báo đại đoàn kết: Tài liệu tham khảo / Nguyễn Quốc 
Khánh. - H. : Học viện Chính trị, 2010. - 21tr. ; 29cm 

Lưu hành nội bộ 
32(V)(05)/T 23088 

 
043. Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục quốc phòng, an ninh tại 
Trường Cao đẳng Nội vụ Hà Nội: Thu hoạch cuối khoá / Dương Mạnh Hùng. - H. : Học 
viện Chính trị, 2010. - 20tr. ; 29cm 

32(V)2+378(V)/T 23084 
 
044. Sự cần thiết phải giáo dục để nâng cao nhận thức cho cán bộ chủ chốt các cấp về 
âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch sử dụng dân chủ, nhân quyền chống phá 
Việt Nam: Thu hoạch cuối khoá / Nguyễn Thị Báo. - H. : Học viện Chính trị, 2010. - 22tr. ; 
29cm 

32(V)2/T 23079 
 
045. Phát huy vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam góp phần chống diễn 
biến hoà bình của các thế lực thù địch: Tài liệu tham khảo / Trần Văn Sinh. - H. : Học 
viện Chính trị, 2010. - 20tr. ; 29cm 

Lưu hành nội bộ 
32(V)7/T 23075 

 
046. Đấu tranh chống diễn biến hoà bình trong lĩnh vực đối ngoại của Việt Nam: Tài 
liệu tham khảo / Lê Linh Lan. - H. : Học viện Chính trị, 2012. - 30tr. ; 29cm 

32(V)8/T 23111 
 
047. Nắm vững đường lối đối ngoại của Đảng nâng cao hiệu quả phối hợp hoạt động 
đối ngoại và quốc phòng an ninh trong thời kỳ mới: Tài liệu tham khảo / Nguyễn Thanh 
Tuấn. - H. : Học viện Chính trị, 2012. - 22tr. ; 29cm 

32(V)8/T 23108 
 
048. Xây dựng luật biển Việt Nam góp phần giữ vững chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ: 
Thu hoạch cuối khoá / Ngô Trung Thành. - H. : Học viện Chính trị, 2010. - 20tr. ; 29cm 

32(V)8/T 23089 
 
049. Hợp tác ASEAN trong chiến lược bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong 
thời kỳ mới: Thu hoạch cuối khoá / Lê Viết Duyên. - H. : Học viện Chính trị, 2010. - 27tr. ; 
29cm 

32(V)86/T 23078 
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050. Dân tộc và tôn giáo Trung Quốc / Trịnh Tây. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp 
Tp. Hồ Chí Minh, 2012. - 159tr. ; 23cm 

32(N414)+298(N414)+902.7(N414)/V 13432/V 13433 
 
051. Chế độ chính trị Trung Quốc / Doãn Trung Khanh; Nguyễn Mạnh Sơn dịch. - Tp. 
Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2012. - 143tr. ; 23cm 

32(N414)/V 13426/V 13427 
 
052. Chiến lược "Đại khai phát triển miền Tây" của Trung Quốc và tác động đối với 
Việt Nam: Luận văn thạc sĩ: 60.31.40 / Phạm Ngọc Thanh. - H. : Học viện Ngoại giao, 
2011. - 96tr. ; 29cm 

32(N414)+327/LAV 6926 
 
053. Ngoại giao Trung quốc / Trương Thanh Mẫn. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp 
Tp. Hồ Chí Minh, 2012. - 131tr. ; 23cm 

32(N414)/V 13428/V 13429 
 
054. Vai trò của nhà nước trong sự hình thành bản sắc quốc gia dân tộc Singapore: 
Luận văn thạc sĩ khoa học lịch sử: 60.22.50 / Võ Thị Thanh Bình. - Vinh : Trường Đại học 
Vinh, 2009. - 104tr. ; 29cm 

32(N445)/LAV 7037 
 
055. Tình hình kinh tế, chính trị - xã hội và chính sách đối ngoại của Đông Timor từ 
2002 đến 2012: Luận văn thạc sĩ khoa học lịch sử: 60.22.50 / Võ Thị Nguyệt Hằng. - Nghệ 
An : Trường Đại học Vinh, 2012. - 124tr. ; 29cm 

32(N448.1)+33(N448.1)/LAV 7039 
 
056. Thổ Nhĩ Kỳ và khả năng hợp tác của Việt Nam đến năm 2020 / Bùi Nhật Quang. - 
H. : Khoa học xã hội, 2013. - 239tr. ; 21cm 

32(N475)+32(V)8/72836/72837 
 
057. Hợp tác giải quyết vấn đề an ninh và phát triển kinh tế - xã hội vùng biên giới Hà 
Tĩnh (CHXHCN Việt Nam) và Bôlykhămxay (CHDCND Lào) từ 1991 đến nay: Luận 
văn thạc sĩ khoa học lịch sử: 60.22.50 / Lê Thị Giang. - Vinh : Trường Đại học Vinh, 
2011. - 101tr. ; 29cm 

327/LAV 7032 
 
058. Chính sách của Mỹ đối với cuộc xung đột Ixraen - Palextin từ năm 1991 đến năm 
2008: Luận văn thạc sĩ khoa học lịch sử: 60.22.50 / Bùi Thu Hà. - H. : Trường Đại học Sư 
phạm, 2010. - 111tr. ; 29cm 

327.03+32(N711)/LAV 6929 
 
059. Cuộc chiến của Mỹ ở Afghanistan (2001 - 2011) và những hệ lụy lịch sử: Luận văn 
thạc sĩ khoa học lịch sử: 60.22.311 / Trịnh Văn Sỹ. - H. : Trường Đại học Sư phạm, 2012. - 
110tr. ; 29cm 

327.03+32(N711)/LAV 6927 
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060. Quá trình giải quyết cuộc khủng hoảng hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên (2002 - 
2007): Luận văn thạc sĩ khoa học lịch sử: 60.22.50 / Ngô Tiến Hà. - H. : Trường Đại học 
Sư phạm, 2007. - 137tr. ; 29cm 

327.03/LAV 6933 
 
061. Quan hệ giữa Cộng hoà nhân dân Trung Hoa và Cộng hoà Ấn Độ từ sau chiến 
tranh lạnh đến năm 2006: Luận văn thạc sĩ khoa học lịch sử: 60.22.50 / Trịnh Thị Dung. - 
Vinh : Trường Đại học Vinh, 2007. - 147tr. ; 29cm 

327.03/LAV 7041 
 
062. Hiến chương ASEAN: Quá trình hình thành và tác động đối với sự phát triển của 
ASEAN: Luận văn thạc sĩ khoa học lịch sử: 60.22.50 / Trần Ngọc Anh. - H. : Trường Đại 
học Sư phạm, 2011. - tr. ; 29cm 

327.51/LAV 6931 
 
063. Một Đông Nam Á - Vận mệnh chung, tương lai chung: Sách tham khảo / 
Rajaretnam M. , Thái Quang Trung; Ng.dịch: Minh Hải, Minh Thu, Hoàng Linh. - H. : 
Chính trị quốc gia, 2013. - 643tr. ; 24cm 

327.51/V 13481/V 13482 
 
064. Vai trò của Liên Bang Nga đối với Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG) từ năm 
1991 đến năm 2011: Luận văn thạc sĩ khoa học lịch sử: 60.22.50 / Phan Thị Hồng. - Nghệ 
An : Trường Đại học Vinh, 2012. - 120tr. ; 29cm 

327.51+32(N519.1)/LAV 7043 
 
065. Political science research methods / Janet Buttolph Johnson, H. T. Reynolds. - 7th 
ed.. - London : SAGE, 2012. - 646p. ; 23cm 

32/AV 11213 
 
066. The SAGE handbook of political communication / Ed.: Holli A.Semetko, Margaret 
Scammell. - London : SAGE, 2012. - 557p. ; 25cm 

32/AV 11208 
 
067. The SAGE handbook of public administration / Ed.: B. Guy Peters, Jon Pierre. - 
2nd ed.. - London : SAGE, 2012. - 786p. ; 25cm 

32/AV 11214 
 
068. Chinese government / Yang Fengchun. - Beijing : Foreign languages press, 2004. - 
279p. ; 24cm 

32(N414)+34(N414)/AV 11198 
 
069. The Chinese people's political consultative conference. - Beijing : Foreign 
languages press, 2004. - 186p. ; 24cm 

32(N414)+34(N414)/AV 11199 
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070. Public administration in a globallizing world: Theories and practices / Bidyut 
Chakrabarty, Prakash Chand. - New Delhi : SAGE, 2012. - 547p. ; 22cm 

32(N461)/A 12877 
 
071. Politics in Russia: A reader / Ed.: Joel M. Ostrow. - London : SAGE, 2013. - 488p. ; 
23cm 

32(N519.1)/AV 11219 
 
072. American foreign policy since world war II / Steven W. Hook, John Spanier. - 19th 
ed.. - London : SAGE, 2013. - 423p. ; 23cm 

32(N711)/AV 11220 
 
073. Barack Obama: Political frontiers and racial agency / Ed.: Ama Mazama, Molefi Kete 
Asante. - London : SAGE, 2012. - 292p. ; 23cm 

32(N771)(092)/AV 11215 
 
074. Bureaucracy and democracy: Accountability and performance / William T. Gormley, 
Steven J. Balla. - 3rd ed.. - London : SAGE, 2013. - 317p. ; 23cm 

32(N711)/AV 11218 
 
075. Politics in the American States: A Comparative analysis / Ed.: Virginia Gray, 
Russell L. Hanson, Thad Kousser. - 10th ed.. - London : SAGE, 2013. - 570p. ; 23cm 

32(N711)/AV 11212 
 
076. The Politics of the presidency / Joseph A. Pika, John Anthony Maltese. - 8th ed.. - 
London : SAGE, 2013. - 552p. ; 23cm 

32(N711)/AV 11216 
 
077. The Powers of the presidency. - 4th ed.. - Los Angeles : SAGE, 2013. - 373p. ; 28cm 

32(N711)/AV 11204 
 
078. Anglo-American relations: Contemporary perspectives / Ed.: Alan P. Dobson, Steve 
Marsh. - London : Routledge, 2013. - 302p. ; 24cm. - (Routledge advances in international 
relations and global politics) 

327/AV 11230 
 
079. Asia-Pacific security dynamics in the Obama Era: A new world emerging / S. 
Mahmud Ali. - London : Routledge, 2012. - 217p. ; 24cm. - (Politics in Asia) 

327+32(N4)/AV 11236 
 
080. Foreign policy in comparative perspective: Domestic and international influences on 
State Behavior / Ed.: Ryan K. Beasley, Juliet Kaarbo, Jeffrey S. Lantis,.... - 2nd ed.. - 
London : SAGE, 2013. - 366p. ; 23cm 

327/AV 11217 
 
081. Handbook of international relations / Ed.: Walter Carlsnaes, Thomas Risse, Beth A. 
Simmons. - 2nd ed.. - London : SAGE, 2013. - 877p. ; 25cm 
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327/AV 11207 
 
082. International politics: Concepts, theories and issues / Ed.: Rumki Basu. - New Delhi : 
SAGE, 2012. - 526p. ; 22cm 

327/A 12876 
 
083. Southeast Asia and the cold war / Ed.: Albert Lau. - London : Routledge, 2012. - 
293p. ; 24cm. - (Routledge contemporary Southeast Asia series) 

327/AV 11228 
 
084. The Foreseen and the Unforeseen in historical relations between Korea and Japan. 
- Seoul : Northeast Asian history foundation, 2009. - 464p. ; 22cm 

327/A 12874 
 
085. Encyclopedia of U.S. - Latin American relations / Thomas M. Leonard. - London : 
SAGE, 2012. ; 29cm 

Vol.1 : A – E  - 335p.  
327(03)/AV 11201 

 
Vol.2 : F – N  - 337p.  
327(03)/AV 11202 

 
Vol.3 : O – Z  - 313p.  
327(03)/AV 11203 

 
086. Arms control in the 21st century: Between coercion and cooperation / Ed.: Oliver 
Meier, Christopher Daase. - London : Routledge, 2013. - 247p. ; 24cm. - (Routledge 
global security studies) 

327.03/AV 11229 
 
087. Asia, the US and extended nuclear deterrence: Atomic umbrellas in the twenty-first 
century / Andrew O'Neil. - London : Routledge, 2013. - 176p. ; 24cm 

327.03/AV 11234 
 
088. Autonomy and ethnic conflict in South and South-East Asia / Ed.: Rajat Ganguly. - 
London : Routledge, 2012. - 166p. ; 24cm 

327.03/AV 11240 
 
089. Introducing globalization: Analysis and readings / Ed.: Richard W. Mansbach, 
Edward Rhodes. - London : SAGE, 2013. - 380p. ; 23cm 

327.03/AV 11211 
 
090. Justice globalism: Ideology, crises, policy / Manfred, B. Steger, James Goodman, 
Erin K. Wilson. - London : SAGE, 2013. - 172p. ; 24cm 

327.03/AV 11209 
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091. La Guerre sociale / André Léo. - Le Pré Sait-Gervais : Éd. Le Passager Clandestin, 
2011. - 75p. ; 17cm 

32/F 8474 
 
092. La Guerre froide / Stanislas Jeannesson. - Paris : La Découverte, 2002. - 121p. ; 
19cm 

327/F 8472 
 
093. Nucléaire, un mensonge Francais: Réflexions sur désarmement nucléaire / Paul 
Quilès. - Paris : Éd. Charles Léopold Mayer, 2012. - 93p. ; 17cm 

327.03/F 8473 
 

33 – Kinh tế. Khoa học kinh tế 
 
094. Từ điển chuyên ngành doanh nghiệp - kinh tế - thương mại Hàn - Việt / Lê Huy 
Khoa, Lê Hữu Nhân. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2013. - 239tr. 
; 14cm 

33(03)+4(N412.1)(03)=V/72984/72985 
 
095. Từ điển chuyên ngành doanh nghiệp - kinh tế - thương mại Việt - Hàn / Lê Huy 
Khoa, Lê Hữu Nhân. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2013. - 231tr. 
; 14cm 

33(03)+4(V)(03)=Ha/72982/72983 
 
096. Giải pháp bảo đảm quốc phòng an ninh trong quản lý đầu tư trực tiếp nước ngoài 
tại các địa bàn trọng điểm chiến lược: Tài liệu tham khảo / Nguyễn Hồng Kỳ. - H. : Học 
viện Chính trị, 2012. - 24tr. ; 29cm 

33(V)+32(V)2/T 23129 
 
097. Kết hợp kinh tế với quốc phòng phối hợp hoạt động quốc phòng an ninh với đối 
ngoại: Tài liệu tham khảo / Trần Văn Sáu. - H. : Học viện Chính trị, 2012. - 26tr. ; 29cm 

33(V)+32(V)8/T 23098 
 
098. Nâng cao chất lượng công tác dự báo ở tầm vĩ mô trong các lĩnh vực kinh tế xã hội 
quốc phòng an ninh và đối ngoại phục vụ hoạch định chính sách: Tài liệu tham khảo / 
Đỗ Văn Thành. - H. : Học viện Chính trị, 2012. - 28tr. ; 29cm 

33(V)+32(V)8/T 23125 
 
099. Nâng cao hiệu quả về kết hợp phát triển kinh tế xã hội với tăng cường quốc phòng 
an ninh: Tài liệu tham khảo / Lê Thị Thanh Hương. - H. : Học viện Chính trị, 2012. - 33tr. 
; 29cm 

33(V)+32(V)2/T 23119 
 
100. Phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng an ninh vùng Tây Nguyên thời 
kỳ 2001 – 2010: Tài liệu tham khảo / Nguyễn Văn Đức. - H. : Học viện Chính trị, 2012. - 
27tr. ; 29cm 

33(V)+32(V)2/T 23106 
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101. Tuyên truyền, giáo dục cho thanh niên chủ trương chính sách pháp luật trong 
công tác kết hợp phát triển kinh tế xã hội với đảm bảo quốc phòng an ninh: Tài liệu 
tham khảo / Vũ Thanh Mai. - H. : Học viện Chính trị, 2012. - 37tr. ; 29cm 

33(V)+32(V)2/T 23130 
 
102. Khởi đầu tốt, nhưng chưa phải đã hoàn thành: Thành tựu ấn tượng của Việt Nam 
trong giảm nghèo và những thách thức mới: Báo cáo đánh giá nghèo Việt Nam 2012. - 
H. : Ngân hàng thế giới, 2012. - 179tr. ; 29cm 

33(V)05/T 23034/T 23035 
 
103. Vấn đề an ninh lương thực gắn với an ninh quốc phòng hiện nay ở nước ta: Tài 
liệu tham khảo / Nguyễn Lộc An. - H. : Học viện Chính trị, 2012. - 22tr. ; 29cm 

33(V)09+32(V)2/T 23093 
 
104. Phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam góp phần đảm bảo quốc phòng an ninh 
trên biển: Tài liệu tham khảo / Bùi Ngọc Bộ. - H. : Học viện Chính trị, 2012. - 26tr. ; 29cm 

33(V)5+32(V)2/T 23101 
 
105. Phát triển kinh tế khu vực miền núi biên giới gắn liền với đảm bảo an ninh quốc 
phòng: Tài liệu tham khảo / Phương Hoàng Kim. - H. : Học viện Chính trị, 2012. - 33tr. ; 
29cm 

33(V)5+32(V)2/T 23063 
 
106. 5 năm Việt Nam gia nhập Tổ chức thương mại thế giới / Nguyễn Quang Thuấn chủ 
biên. - H. : Khoa học xã hội, 2013. - 279tr. ; 21cm 

TSNB ghi: 5 năm Việt Nam gia nhập WTO 
33(V)8/72830/72831 

 
107. Kinh tế Trung Quốc / Vũ Lực, Tuỳ Phúc Dân, Trịnh Lỗi; Nguyễn Thị Thu Hằng dịch. 
- Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2012. - 131tr. ; 23cm 

33(N414)/V 13436/V 13437 
 
108. Vai trò của Trung Quốc trong tiến trình hợp tác kinh tế Đông Á thập niên đầu thế 
kỉ XXI : Luận văn thạc sĩ khoa học lịch sử: 60.22.50 / Lê Anh Hùng. - Vinh : Trường Đại 
học Vinh, 2011. - 125tr. ; 29cm 

33(N414)+33(N41)/LAV 7033 
 
109. Hội nhập kinh tế quốc tế và việc kết hợp đối ngoại với quốc phòng an ninh phục vụ 
sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa: Tài liệu tham khảo / Phạm 
Thành Nam. - H. : Học viện Chính trị, 2012. - 31tr. ; 29cm 

33(T)+32(V)8/T 23120 
 
110. Kinh tế thế giới sau khủng hoảng: Hệ luỵ và triển vọng / Lê Kim Sa. - H. : Khoa học 
xã hội, 2013. - 227tr. ; 21cm 

33(T)/72838/72839 
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111. Kinh tế thế giới và Việt Nam 2012 - 2013 trên bước đường phục hồi đẩy thử thách / 
Nguyễn Xuân Thắng chủ biên. - H. : Khoa học xã hội, 2013. - 231tr. ; 24cm 

33(T)+33(V)/V 13472/V 13473 
 
112. Kinh tế và chính trị thế giới: Báo cáo thường niên 2012: Sách chuyên khảo / Nguyễn 
Bình Giang chủ biên. - H. : Khoa học xã hội, 2013. - 195tr. ; 21cm 

33(T)+327/72832/72833 
 
113. Phòng chống diễn biến hoà bình trong lĩnh vực phát triển nông nghiệp - nông 
thôn: Tài liệu tham khảo / Nguyễn Thành Vân. - H. : Học viện Chính trị, 2010. - 21tr. ; 
29cm 

Lưu hành nội bộ 
333(V)+32(V)/T 23059 

 
114. Cơ chế hợp tác phát triển giữa các tỉnh tây Bắc (Việt Nam) và Vân Nam (Trung 
Quốc) / Đỗ Tiến Sâm chủ biên. - H. : Khoa học xã hội, 2013. - 171tr. ; 21cm 

335.2/72834/72835 
 
115. Mối liên quan giữa quản lý hoạt động khai thác chế biến khoáng sản với quốc 
phòng an ninh: Tài liệu tham khảo / Trần Văn Miến. - H. : Học viện Chính trị, 2012. - 
23tr. ; 29cm 

338.1(V)+32(V)2/T 23096 
 
116. Chiến lược kết hợp phát triển kinh tế xã hội với tăng cường quốc phòng an ninh 
trong hoạt động của Tập đoàn dầu khí quốc gia việt Nam: Tài liệu tham khảo / Vương 
Tiến Khoa. - H. : Học viện Chính trị, 2012. - 27tr. ; 29cm 

338.1:6C1+32(V)2/T 23068 
 
117. Kết hợp kinh tế với quốc phòng - an ninh tại Tập đoàn dầu khí Việt Nam: Thu 
hoạch cuối khoá / Hạng Anh Minh. - H. : Học viện Chính trị, 2010. - 25tr. ; 29cm 

338.1:6C+32(V)2/T 23055 
 
118. Nâng cao hiệu quả kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường quốc 
phòng - an ninh ở Tập đoàn công nghiệp than - khoáng sản Việt Nam: Thu hoạch cuối 
khoá / Phạm Quốc Toản. - H. : Học viện Chính trị, 2010. - 20tr. ; 29cm 

338.1:6C+32(V)2/T 23057 
 
119. Nhiệm vụ khẳng định chủ quyền bảo vệ Tổ quốc trong phát triển kinh tế - xã hội 
gắn với quốc phòng an ninh của Tập đoàn Dầu khí: Tài liệu tham khảo / Lê Đức Quang. 
- H. : Học viện Chính trị, 2012. - 30tr. ; 29cm 

338.1:6C1+32(V)2/T 23115 
 
120. Công tác tư vấn thiết kế đê biển với tăng cường quốc phòng an ninh trong thời kỳ 
mới: Tài liệu tham khảo / Nguyễn Viết Tiến. - H. : Học viện Chính trị, 2012. - 24tr. ; 29cm 

338.1:6X+32(V)2/T 23110 
 



 17 

121. Phát triển kinh tế kết hợp với củng cố quốc phòng - an ninh: Thu hoạch cuối khoá / 
Đoàn Ngọc Xuân. - H. : Học viện Chính trị, 2010. - 21tr. ; 29cm 

338.79+355(V)/T 23053 
 
122. Tác động của khu vực mậu dịch tự do ASEAN - Trung Quốc tới thương mại Việt 
Nam - Trung Quốc: Luận văn thạc sĩ kinh tế đối ngoại: 60.31.07 / Nguyễn Hồng Thu. - H. 
: Trường Đại học Kinh tế, 2009. - 100tr. ; 29cm 

339.1/LAV 7036 
 
123. Bộ Công thương với việc kết hợp phát triển kinh tế với tăng cường củng cố quốc 
phòng an ninh trong tình hình mới: Tài liệu tham khảo / Trần Trung Thành. - H. : Học 
viện Chính trị, 2012. - 29tr. ; 29cm 

339.5(V)+32(V)2/T 23097 
 
124. Government and business: American political economy in comparative perspective / 
Richard Lehne. - 3rd ed.. - London : SAGE, 2013. - 361p. ; 23cm 

338.1(N711)/AV 11210 
 

34 – Pháp luật. Khoa học về pháp luật 
 
125. Hoàn thiện chính sách pháp luật trong lĩnh vực quốc phòng an ninh của Việt 
Nam: Tài liệu tham khảo / Nguyễn Tiến Dũng. - H. : Học viện Chính trị, 2012. - 20tr. ; 
29cm 

34(V)+32(V)2/T 23104 
 
126. Những vấn đề lý luận và thực tiễn về sửa đổi, bổ sung hiến pháp năm 1992: Sách 
chuyên khảo / Võ Khánh Vinh chủ biên. - H. : Khoa học xã hội, 2013. - 363tr. ; 21cm 

34(V)/72828/72829 
 
127. Tài liệu phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2013. - H. : Quân đội nhân dân, 2013. - 
122tr. ; 19cm 

Lưu hành nội bộ 
34(V)/72904/72905/LC 12198/LC 12199 

 
128. Cải cách thế chế hành chính ở Việt Nam: Thực trạng và giải pháp (Qua kinh 
nghiệm của một số nước Đông Bắc Á): Luận văn thạc sĩ quản lý hành chính công: 
60.34.82 / Đặng Thị Tuyết Dung. - H. : Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí 
Minh, 2009. - 109tr. ; 109cm 

34(V)1/LAV 7042 
 
129. Một số vấn đề về an ninh quốc gia trong công cuộc bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã 
hội chủ nghĩa: Tài liệu tham khảo / Nguyễn Hữu Tuấn. - H. : Học viện Chính trị, 2012. - 
25tr. ; 29cm 

34(V)133/T 23105 
 
130. Tìm hiểu luật hợp tác xã / Hà Phương tuyển chọn. - H. : Dân trí, 2013. - 71tr. ; 19cm 

34(V)21/72852/72853 
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131. Tìm hiểu luật xuất bản / Hà Phương tuyển chọn. - H. : Dân trí, 2013. - 63tr. ; 19cm 

34(V)47/72854/72855 
 
132. Nâng cao chất lượng công tác thống kê tội phạm - góp phần thực hiện có hiệu quả 
chương trình quốc gia về phòng chống tội phạm trong tình hình mới: Thu hoạch cuối 
khoá / Phạm Văn Được. - H. : Học viện Chính trị, 2010. - 22tr. ; 29cm 

34(V)52/T 23083 
 
133. Công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm ma tuý giải pháp nâng cao hiệu quả 
công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm ma tuý là người nước ngoài: Tài liệu 
tham khảo / Vũ Huy Thuận. - H. : Học viện Chính trị, 2012. - 26tr. ; 29cm 

34(V)525/T 23102 
 
134. Vai trò của Viện kiểm sát nhân dân trong đấu tranh phòng chống chiến lược 
"Di ễn biến hoà bình" của các thế lực thù địch nhằm bảo vệ an ninh chính trị vùng Tây 
Bắc: Tài liệu tham khảo / Lê Thị Kim Oanh. - H. : Học viện Chính trị, 2010. - 26tr. ; 29cm 

Lưu hành nội bộ 
34(V)627+32(V)/T 23086 

 
135. Viện kiểm sát nhân dân với công tác phòng chống "Di ễn biến hoà bình" bạo loạn 
lật đổ, phục vụ nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị vùng Tây Nam Bộ: Tài liệu tham khảo 
/ Vũ Thị Thanh Nga. - H. : Học viện Chính trị, 2010. - 28tr. ; 29cm 

Lưu hành nội bộ 
34(V)627+32(V)/T 23061 

 
136. Các chế độ hôn nhân và gia đình Việt Nam xưa và nay: Hệ thống hoá toàn bộ pháp 
luật hiện hành mới nhất / Phan Đăng Thành, Trương Thị Hoà. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. 
Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2012. - 647tr. ; 24cm 

34(V)7/V 13418/V 13419 
 
137. Pháp luật Trung Quốc / Phiên Quốc Bình, Mã Lợi Dân; Ng.dịch: Trương Gia 
Quyền, Trương Lệ Mai. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2012. - 
139tr. ; 23cm 

34(N414)/V 13424/V 13425 
 
138. Pháp luật phổ thông Hoa Kỳ = Everyday American law: Song ngữ Anh - Việt / 
Phan Văn Ba, Phan Xuân Thảo. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 
2012. - 183tr. ; 21cm 

34(N711)/72938/72939 
 
139. Bằng chứng lịch sử và cơ sở pháp lý Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam. - Tái 
bản lần thứ 2 có sửa chữa, bổ sung. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2013. - 357tr. ; 23cm. - 
(Tủ sách Biển đảo Việt Nam) 

341.15+91(V)+9(V)/V 13444/V 13445 
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140. Ký ức lịch sử hải chiến Trường Sa - Những người con bất tử / Biên soạn: Nguyễn 
Đức Cường, Phạm Lan Hương, Nguyễn Thị Nguyên. - H. : Văn hóa thông tin, 2013. - 
407tr. ; 27cm 

341.15+V24/V 13468/V 13469 
 
141. Lẽ phải - Luật quốc tế và chủ quyền trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa / 
Nguyễn Việt Long. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2013. - 255tr. ; 23cm 

341.15/V 13446/V 13447 
 
142. The National people's congress of China / Jiang Jinsong. - Beijing : Foreign 
languages press, 2002. - 560p. ; 24cm 

34(N414)04+32(N414)/AV 11200 
 
143. Constituttional law for a changing Amerca: Righ, liberties, and justice / Lee Epstein, 
Thomas G. Walker. - 8th ed.. - Los Angeles : SAGE, 2013. - 840p. ; 26cm 

34(N711)/AV 11205 
 
144. Insight into Dokdo: Historical, political and legal perspectives on Korea's 
sovereignty. - [Gyeonggi-do] : Jimoondang, 2009. - 464p. ; 22cm 

341.15/A 12875 
 

37 – Giáo dục. Khoa học sư phạm 
 
145. Giáo dục Pháp - Việt ở Bắc kỳ (1884 - 1945): Sách chuyên khảo / Trần Thị Phương 
Hoa. - H. : Khoa học xã hội, 2013. - 311tr. ; 21cm 

370(V)/72840/72841 
 
146. Giáo dục và đào tạo hội nhập quốc tế và một số vấn đề quốc phòng an ninh: Tài 
liệu tham khảo / Lê Kim Long. - H. : Học viện Chính trị, 2012. - 35tr. ; 29cm 

370(V)+32(V)2/T 23095 
 

38 – Văn hóa. Văn hóa học 
 
147. Cơ sở văn hoá Việt Nam / Huỳnh Công Bá. - Tái bản lần thứ 1. - Huế : Nxb. Thuận 
Hoá, 2012. - 562tr. ; 24cm. 

38(V)/V 13454/V 13455 
 
148. Vai trò của văn hoá trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội 
chủ nghĩa: Thu hoạch cuối khoá / Vũ Ngọc Hoan. - H. : Học viện Chính trị, 2010. - 21tr. ; 
29cm 

38(V)/T 23072 
 
149. Danh nhân văn hoá Thăng Long - Hà Nội / Hồ Sĩ Vịnh. - H. : Lao động, 2013. - 
239tr. ; 19cm 

38(V)(092)/72846/72847 
 



 20 

150. Lịch sử văn hoá Đông Nam Á / Phạm Đức Dương. - H. : Văn hóa thông tin, 2013. - 
1555tr. ; 27cm 

38(N44/45)(09)/V 13460/V 13461 
 
151. Tín ngưỡng và văn hoá tín ngưỡng ở Việt Nam / Ngô Đức Thịnh chủ biên. - Tp. Hồ 
Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2012. - 586tr. ; 23cm 

385.3+298(V)/V 13442/V 13443 
 

39 – Công tác văn hóa quần chúng 
 
152. Đề xuất các giải pháp kết hợp công tác thông tin truyền thông với công tác quốc 
phòng - an ninh trong tình hình hiện nay / Phan Hữu Phong. - H. : Học viện Chính trị, 
2010. - 31tr. ; 29cm 

392.21+32(V)2/T 23082 
 
153. Thực tiễn kết hợp nhiệm vụ tuyên truyền với quốc phòng an ninh ở cơ quan 
thường trú Đài tiếng nói Việt Nam khu vực Tây Nguyên: Tài liệu tham khảo / Đỗ Thái 
Hùng. - H. : Học viện Chính trị, 2012. - 32tr. ; 29cm 

392.21+32(V)2/T 23066 
 

355 - QUÂN SỰ - KHOA H ỌC QUÂN SỰ 
 
154. Kỹ thuật thông tin và chiến tranh hiện đại: Sách tham khảo / Vương Kiến Hoa chủ 
biên; Biên dịch: Dương Minh Hào, Nguyễn Thị Vân Trang. - H. : Quân đội nhân dân, 
2013. - 626tr. ; 21cm 

355/LC 12189/LC 12190 
 
155. Military adaptation in war: With fear of change / Williamson Murray. - New York : 
Cambridge university press, 2011. - 342p. ; 24cm 

355/AV 11222 
 
156. Modern warfare, intelligence and deterrence: The Technologies that are 
transforming them / Ed.: Benjamin Sutherland. - London : Routledge, 2011. - 302p. ; 
22cm. - (The Economist) 

355/A 12878 
 
157. Introduction to global military history: 1775 to the present day / Jeremy Black. - 2nd 
ed.. - London : Routledge, 2013. - 318p. ; 25cm 

355(09)/AV 11235 
 
158. Dictionnaire de logistique civile et militaire: Francais / Anglais - Anglais / Francais / 
Jean-Claude Laloire. - Paris : L' Harmattan, 2012. - 511p. ; 24cm 

T.1 : Francais / Anglais 
355(03)/FV 3620 

 
159. 22 июня: Детальная анатомия предательства / Арсен Мартиросян. - М. : Вече, 
2013. - 735с. ; 25cm 
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355(X)+9(X)/XV 3930 
 
160. Русские эсэсовцы / Д. А. Жуков, И. И. Ковтун. - М. : Вече, 2013. - 416с. ; 21cm. - 
(Военные тайны XX века) 

355(X)+355(N519.1)/X 26886 
 

355.01 – Học thuyết về chiến tranh 
 
161. Chỉ huy tác chiến học: Sách tham khảo / Đinh Bang Vũ chủ biên. - H. : Quân đội 
nhân dân, 2013. - 594tr. ; 21cm 

355.01/LC 12159/LC 12160 
 
162. La Guerre de guérilla / Ernesto Che Guevara; Traduc.: Laurence Villaume. - [...] : 
[Mille et une nuits], 2009. - 208p. ; 19cm 

355.01/F 8471 
 

355.03 – Nghệ thuật quân sự 
 
163. Chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình 
mới: Tài liệu tham khảo / Lê Văn Phủng. - H. : Học viện Chính trị, 2012. - 24tr. ; 29cm 

355.03/T 23112 
 
164. Modern military strategy: An introduction / Elinor C. Sloan. - London : Routledge, 
2012. - 151p. ; 25cm 

355.03/AV 11238 
 

355(V) – Các lực lượng vũ trang Việt Nam 
 
165. Nâng cao hiệu lực lãnh đạo của Đảng nhà nước quản lý sự nghiệp quốc phòng an 
ninh bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới ở các Bộ ngành: Tài liệu 
tham khảo / Nguyễn Thanh Bình. - H. : Học viện Chính trị, 2012. - 37tr. ; 29cm 

355(V)+32(V)2/T 23126 
 
166. Nghiên cứu hoàn thiện chế độ, chính sách hiện hành đối với quân nhân tham gia 
kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học và thân nhân của họ: Báo cáo tổng hợp kết quả 
nghiên cứu đề tài / Trần Văn Minh chủ nhiệm đề tài. - H. : Bộ Quốc phòng, 2010. - 174tr. ; 
29cm 

355(V)/T 23036 
 
167. Tăng cường sức mạnh quốc phòng bảo vệ vững chắc Tổ quốc xã hội chủ nghĩa 
trong tình hình mới: Tài liệu tham khảo / Đinh Khắc Tiến. - H. : Học viện Chính trị, 
2012. - 20tr. ; 29cm 

355(V)+32(V)2/T 23124 
 
168. Thích ứng tâm lý - xã hội của chiến sỹ mới ở các đơn vị bộ binh: Báo cáo tổng kết 
đề tài / Đỗ Mạnh Tôn chủ nhiệm đề tài. - H. : Viện khoa học xã hội nhân văn quân sự, 
2007. - 163tr. ; 29cm 
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355(V)721+158.9/T 22985 
 
169. Xây dựng ban chính trị ở các trung đoàn bộ binh đủ quân làm nhiệm vụ huấn 
luyện, sẵn sàng chiến đấu hiện nay: Báo cáo tổng kết đề tài / Nguyễn Văn Cần chủ nhiệm 
đề tài. - H. : Viện khoa học xã hội nhân văn quân sự, 2007. - 138tr. ; 29cm 

355(V)721/T 22980 
 
170. Phòng không - Không quân Việt Nam - Hành trình giải phóng đất nước ngày ấy 
và bây giờ / Huỳnh Tấn Sang sưu tầm. - H. : Thời đại, 2013. - 393tr. ; 27cm 

355(V)74+355(V)76/V 13466/V 13467 
 
171. Tổng kết công tác huấn luyện chiến đấu của Hải quân nhân dân Việt Nam (1955 - 
2010). - H. : Quân đội nhân dân, 2013. - 288tr. ; 21cm 

Lưu hành nội bộ 
T.1 : Thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1955 - 1975) 
355(V)75/72888/72889/LC 12146 

 
172. Tổng kết công tác kỹ thuật Hải quân trong nhiệm vụ vận tải xây dựng đảo (1975 - 
2005) / Biên soạn: Lê Ngọc Lương, Đặng Văn Hà. - H. : Quân đội nhân dân, 2013. - 199tr. 
; 21cm 

Lưu hành nội bộ 
355(V)75/LC 12110 

 
173. Lịch sử Lữ đoàn phòng không 234 - Đoàn Tam Đảo (1963 - 2013). - H. : Quân đội 
nhân dân, 2013. - 384tr. ; 21cm 

Lưu hành nội bộ 
355(V)76/LC 12195 

 
174. Lịch sử Lữ đoàn Phòng không 673 - Biên niên sự kiện (1973 - 2013). - H. : Quân 
đội nhân dân, 2013. - 575tr. ; 21cm 

Lưu hành nội bộ 
355(V)76/72916/72917 

 
175. Vai trò của bộ đội Biên phòng trong phát triển kinh tế xã hội các xã đặc biệt khó 
khăn vùng biên giới: Tài liệu tham khảo / Nguyễn Hoàng Hải. - H. : Học viện Chính trị, 
2012. - 20tr. ; 29cm 

355(V)78/T 23121 
 

355(V)(09) – Lịch sử lực lượng vũ trang cách mạng Việt Nam 
 
176. 35 năm Viện Y học cổ truyền quân đội - Biên niên sự kiện (1978 - 2013) / Ngô Đức 
Trân chủ biên. - H. : Quân đội nhân dân, 2013. - 330tr. ; 21cm 

Lưu hành nội bộ 
355(V)(09)+355(V)6/LC 12147/LC 12148 

 
177. Còn trong ký ức: Hồi ký / Nguyễn Văn Được. - H. : Quân đội nhân dân, 2010. - 
394tr. ; 21cm 
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355(V)(09)+V24/LC 12150 
 
178. Cục Thi hành án - Biên niên sự kiện (1993 - 2013) / Nguyễn Xuân Đoài chủ biên. - 
H. : Quân đội nhân dân, 2013. - 232tr. ; 21cm 

Lưu hành nội bộ 
355(V)(09)/LC 12118 

 
179. Kho K680 - Biên niên sự kiện (1968 - 2013) / Vũ Nhất chủ biên. - H. : Quân đội 
nhân dân, 2013. - 259tr. ; 21cm 

Lưu hành nội bộ 
355(V)(09)+355.9/LC 12149 

 
180. Kho KV1 - Biên niên sự kiện (1953 - 2013) / Lê Văn Núi chủ biên. - H. : Quân đội 
nhân dân, 2013. - 277tr. ; 21cm 

Lưu hành nội bộ 
355(V)(09)+355.9/LC 12135/LC 12136 

 
181. Kho V30 - Biên niên sự kiện lịch sử (1968 - 2012) / Nguyễn Đắc Trung chủ biên. - 
H. : Quân đội nhân dân, 2013. - 458tr. ; 21cm 

Lưu hành nội bộ 
355(V)(09)+355.9/72882/72883/LC 12178 

 
182. Lịch sử Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 4 (1973 - 2013). - H. : Quân đội nhân dân, 
2013. - 223tr. ; 21cm 

Lưu hành nội bộ 
355(V)(09)/LC 12125 

 
183. Lịch sử lực lượng vũ trang nhân dân huyện Cát Tiên (1954 - 2010). - H. : Quân đội 
nhân dân, 2013. - 233tr. ; 21cm 

Lưu hành nội bộ 
355(V)(09)/72880/72881 

 
184. Lịch sử lực lượng vũ trang nhân dân huyện Đạ Huoai (1954 - 2010). - H. : Quân 
đội nhân dân, 2013. - 292tr. ; 21cm 

Lưu hành nội bộ 
355(V)(09)/72874/72875 

 
185. Lịch sử lực lượng vũ trang nhân dân huyện Phúc Thọ (1945 - 2010). - H. : Quân 
đội nhân dân, 2013. - 302tr. ; 21cm 

Lưu hành nội bộ 
355(V)(09)/72896/72897 

 
186. Lịch sử ngành khoa học công nghệ và môi trường Quân khu 4 (1963 - 2013) / Biên 
soạn: Nguyễn Hữu Bộ, Nguyễn Trọng Hạnh, Bùi Xuân Nghĩa. - H. : Quân đội nhân dân, 
2013. - 391tr. ; 21cm 

Lưu hành nội bộ 
355(V)(09)+355.8/72892/72893 
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187. Những kỷ vật kháng chiến. - H. : Quân đội nhân dân, 2012. - 309tr. ; 21cm 

T.6 
355(V)(09)+9(V)(069)/LC 12023/LC 12024/LC 12174/LC 12175/72159/72160 

 
188. Tìm hiểu địa danh lịch sử quân sự Việt Nam. - H. : Quân đội nhân dân, 2013. - 
219tr. ; 21cm 

T.2 
355(V)(09)+91(V)/72930/72931/LC 12116/LC 12117 

 
189. Trung tâm nghiên cứu khoa học và công nghệ nhiệt đới hỗn hợp Việt - Nga 
(Trung tâm nhiệt đới Việt - Nga): Biên niên sự kiện (1988 - 2013). - H. : Quân đội nhân 
dân, 2013. - 425tr. ; 21cm. 

Lưu hành nội bộ 
355(V)(09)/72932/72933 

 
190. Trưởng thành từ người lính : Ký ức / Nguyễn Diệp. - H. : Quân đội nhân dân, 2013. - 
290tr. ; 21cm 

355(V)(09)+V24/72924/72925/LC 12155/LC 12156 
 
191. Biên niên sự kiện Bộ Tổng Tham mưu trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước 
1954 - 1975 / Trần Quốc Tuấn chủ biên. - H. : Quân đội nhân dân, 2013. - 447tr. ; 27cm 

Lưu hành nội bộ 
T.10 : 1974 
355(V)(09)22/V 13483/V 13484 

 
192. Hậu phương Quân khu 4 trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954 - 
1975): Luận án tiến sĩ lịch sử: 62.22.03.13 / Nguyễn Văn Quang. - H. : Viện Lịch sử quân 
sự Việt Nam, 2013. - 248tr. ; 29cm 

Tóm tắt luận án tiến sĩ lịch sử 
355(V)(09)22/LAV 7063 

 
193. Nhớ về chiến thắng Hà Nội Điện Biên Phủ trên không năm 1972 / Chủ biên: Hà 
Minh Hồng, Võ Văn Sen. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2012. - 
438tr. ; 21cm 

355(V)(09)22/72936/72937 
 
194. Phong trào Đồng Khởi của quân và dân miền Nam / Lê Hồng Lĩnh. - H. : Lao động, 
2013. - 437tr. ; 22cm 

355(V)(09)22/72988/72989 
 
195. Tuổi trẻ Sài Gòn - Mậu thân 1968. - Tái bản lần thứ 2. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. 
Trẻ, 2013. - 313tr. ; 24cm 

355(V)(09)22+3KV1/V 13448/V 13449 
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355(V)(092) – Tiểu sử các anh hùng LLVT Việt Nam 
 
196. Chuyện về anh hùng Phan Hành Sơn / Tuyển chọn, biên soạn: Lê Anh Dũng, 
Nguyễn Sỹ Long. - H. : Quân đội nhân dân, 2013. - 135tr. ; 21cm 

355(V)(092)/72928/72929 
 
197. Đại tướng Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp - Hình ảnh và tư liệu chọn lọc / Nguyễn 
Đức Cường sưu tầm, tuyển chọn. - H. : Thời đại, 2011. - 193tr. ; 26cm 

355(V)(092)/V 13410/V 13411 
 
198. Võ Nguyên Giáp - Hào khí trăm năm / Trần Thái Bình. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. 
Trẻ, 2012. - 472tr. ; 23cm 

355(V)(092)/V 13440/V 13441 
 

355(V)13 – Công tác chính trị của Đảng trong các LLVT Vi ệt Nam 
 
199. Chương trình hành động phòng, chống HIV/AIDS trong quân đội đến năm 2020 
và tầm nhìn 2030. - H. : Quân đội nhân dân, 2013. - 31tr. ; 19cm 

355(V)13/LC 12185/LC 12186 
 
200. Giữ vững và phát huy phẩm chất "Thu ỷ chung với bạn bè quốc tế" của "Bộ đội 
Cụ Hồ" trong tình hình mới: Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu đề tài / Nguyễn Tiến 
Sỹ chủ nhiệm đề tài. - H. : Bộ Quốc phòng, 2010. - 160tr. ; 29cm 

355(V)133/T 22987 
 
201. Hướng dẫn một số nội dung về nghiệp vụ công tác tổ chức xây dựng đảng trong 
đảng bộ quân đội. - H. : Quân đội nhân dân, 2012. - 210tr. ; 27cm 

Lưu hành nội bộ 
355(V)13/LCV 1411/LCV 1412 

 
202. Lịch sử đảng bộ Lữ đoàn Phòng không 673 (1973 - 2013). - H. : Quân đội nhân 
dân, 2013. - 562tr. ; 21cm 

Lưu hành nội bộ 
355(V)13+355(V)76/72876/72877/LC 12151/LC 12152 

 
203. Một số giải pháp nâng cao năng lực công tác đảng, công tác chính trị cho cán bộ 
chỉ huy tham mưu cấp phân đội trong tình hình mới / Nguyễn Văn Việt chủ biên. - H. : 
Quân đội nhân dân, 2013. - 289tr. ; 21cm 

Lưu hành nội bộ 
355(V)13/72926/72927/LC 12183/LC 12184 

 
204. Nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên trong quân đội nhân dân Việt Nam hiện 
nay / Vũ Minh Thực biên soạn. - H. : Quân đội nhân dân, 2013. - 170tr. ; 21cm 

Lưu hành nội bộ 
355(V)13/72900/72901/LC 12201/LC 12202 
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205. Tài liệu bổ trợ học tập chính trị của hạ sĩ quan - binh sĩ năm 2013. - H. : Quân đội 
nhân dân, 2013. - 166tr. ; 19cm. 

Lưu hành nội bộ 
355(V)133/72912/72913/LC 12181/LC 12182 

 
206. Tài liệu nghiên cứu chuyên đề của sĩ quan tại đơn vị và học tập, làm theo tấm 
gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2013. - H. : Quân đội nhân dân, 2013. - 145tr. ; 19cm 

Lưu hành nội bộ 
355(V)133/72906/72907/LC 12187/LC 12188 

 
207. Tăng cường công tác kiểm tra Đảng nhằm nâng cao hiệu lực lãnh đạo của Đảng 
đối với sự nghiệp quốc phòng trong tình hình mới: Tài liệu tham khảo / Nguyễn Văn 
Dũng. - H. : Học viện Chính trị, 2012. - 22tr. ; 29cm 

355(V)13/T 23099 
 
208. Tổng kết công tác đảng, công tác chính trị trong chiến dịch, chiến đấu của Mặt 
trận Tây Nguyên - Quân đoàn 3 giai đoạn 1965 - 1986 / Tạ Đình Hiền chủ biên. - H. : 
Quân đội nhân dân, 2013. - 746tr. ; 21cm 

Lưu hành nội bộ 
355(V)13/72872/72873/LC 12127 

 
209. Xây dựng phong cách làm việc của chính uỷ Trung đoàn Bộ binh trong quân đội 
hiện nay: Sách chuyên khảo / Nhâm Cao Thành. - H. : Quân đội nhân dân, 2013. - 225tr. ; 
21cm 

355(V)13/72914/72915/LC 12108/LC 12109 
 

355(V)5 – Huấn luyện tác chiến của LLVT Vi ệt Nam. Các trường quân sự... 
 
210. Lịch sử Trường Sĩ quan Kỹ thuật quân sự (Đại học Trần Đại Nghĩa) 1975 - 2013 / 
Nguyễn Mạnh Hùng chủ biên. - H. : Quân đội nhân dân, 2013. - 452tr. ; 21cm 

Lưu hành nội bộ 
355(V)5+355(V)(09)/LC 12115 

 
211. Nâng cao chất lượng thực hiện quy chế dân chủ ở đơn vị học viện nhà trường 
quân đội: Đề tài khoa học cấp Tổng cục Chính trị / Nguyễn Đức Tiến chủ nhiệm đề tài. - 
H. : Tổng cục Chính trị, 2010. - 139tr. ; 29cm 

355(V)5/T 23037 
 
212. Phát triển tư duy biện chứng duy vật của học viên đào tạo sĩ quan khoa học kỹ 
thuật quân sự hiện nay: Sách chuyên khảo / Trần Văn Riễn. - H. : Quân đội nhân dân, 
2013. - 203tr. ; 21cm 

355(V)5/72898/72899 
 
213. Trường Trung cấp nghề số 13 - Biên niên sự kiện (1973 - 2013) / Biên soạn: Lê 
Ngọc Hà, Nguyễn Hữu Trí,..... - H. : Quân đội nhân dân, 2013. - 450tr. ; 21cm 

Lưu hành nội bộ 
355(V)5+355(V)(09)/72890/72891/LC 12166/LC 12167 
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214. Trường Trung cấp nghề số 14 Quân đoàn 1 - Biên niên sự kiện (1978 - 2013) / 
Biên soạn: Phạm Đức Hoàn, Phạm Văn Chúng, Phạm Văn Chính. - H. : Quân đội nhân 
dân, 2013. - 298tr. ; 21cm 

355(V)5+355(V)(09)/72878/72879/LC 12137/LC 12138 
 
215. Xây dựng nền quốc phòng toàn dân thế trận quốc phòng toàn dân gắn với nền an 
ninh nhân dân và thế trận an ninh nhân dân trong tình hình mới: Tài liệu tham khảo / 
Trần Đức Cân. - H. : Học viện Chính trị, 2012. - 36tr. ; 29cm 

355(V)58/T 23091 
 
216. Xây dựng nền quốc phòng toàn dân và thế trận quốc phòng toàn dân vững mạnh 
trong thời kỳ mới: Tài liệu tham khảo / Hồ Trường. - H. : Học viện Chính trị, 2012. - 29tr. 
; 29cm 

355(V)58/T 23122 
 
217. Xây dựng nền quốc phòng toàn dân và thế trận quốc phòng toàn dân vững mạnh 
trong thời kỳ mới: Tài liệu tham khảo / Nguyễn Quang Hải. - H. : Học viện Chính trị, 
2012. - 31tr. ; 29cm 

355(V)58/T 23065 
 
218. Xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội 
chủ nghĩa: Tài liệu tham khảo / Nguyễn Thị Kim Ngọc. - H. : Học viện Chính trị, 2012. - 
19tr. ; 29cm 

355(V)58/T 23100 
 

355(N...) – Các LLVT nước ngoài 
 
219. Quốc phòng Trung Quốc / Bành Quang Khiêm, Triệu Trí Ấn, La Vĩnh. - Tp. Hồ Chí 
Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2012. - 127tr. ; 23cm 

355(N711)/V 13430/V 13431 
 
220. Defense of Japan 2010. - Tokyo : Ministry of defense, 2010. - 638p. ; 26cm 

355(N413)/AV 11197 
 
221. Contemporary military culture and strategic studies: US and UK armed forces in the 
21st century / Alastair Finlan. - London : Routledge, 2013. - 184p. ; 24cm. - (Cass 
military studies) 

355(N711)+355(N523)/AV 11237 
 
222. Contemporary military innovation: Between anticipation and adaptation / Ed.: 
Dmitry Adamsky, Kjell Inge Bjerga. - London : Routledge, 2012. - 216p. ; 24cm. - (Cass 
military studies) 

355(N711)+355.01+355.03/AV 11231 
 



 28 

223. Histoire militaire, études de défense et politiques de sécurité: Des années 1960 à nos 
jours / Dir.: Hubert Heyriès. - Paris : Economica, 2012. - 497p. ; 24cm. - (Bibliothèque 
stratégique) 

355(N522)(09)/FV 3618 
 
224. Les coiffures militaires Francaises 1870 - 2000 / Frédéric Coune. - Paris : Histoire 
& collections, 2012. - 82p. ; 24cm 

355(N522)/FV 3621 
 
225. Les métiers de la défense et de la sécurité publique. - [Paris] : [...], [2012]. - 168p. ; 
19cm 

355(N522)+331.54/F 8475 
 
226. Битва за Кавказ: Неизвестная война на море и на суше / Олег Грейгь, Эрих Фон 
Манштейн. - М. : Алгоритм, 2013. - 462с. ; 21cm. - (Тайный архив XX века) 

355(N519.1)+355(X)/X 26889 
 
227. В боях за поднебесную. Русский след в Китае / А. В. Окороков. - М. : Вече, 
2013. - 336с. ; 21cm. - (Военные тайны XX века) 

355(N519.1)/X 26888 
 
228. Генералиссимус / В. В. Карпов,. - М. : Вече, 2012. - 752с. ; 25cm 

355(N519.1)(092)+3KN(519.1)(092)+355(X)(092)/XV 3928 
 
229. Маршал Жуковю. Его соратники и противники в дни войны и мира / В. В. 
Карпов,. - М. : Вече, 2012. - 576с. ; 25cm 

355(N519.1)(092)+355(X)(092)/XV 3929 
 

355.726 – Bộ đội thông tin liên lạc 
 
230. Communications, radar and electronic warfare / Adrian Graham. - West Sussex : 
Wiley, 2011. - 378p. ; 25cm 

355.726/AV 11206 
 

355.727 – Bộ đội hóa học 
 
231. Chemical warfare during the Vietnam war: Riot control agents in combat / D. Hank 
Ellison. - New York : Routledge, 2011. - 202p. ; 24cm 

355.727+355(V)(09)22/AV 11233 
 

355.728 – Các binh chủng khác của lục quân 
 
232. Армейские автомобили НАТО 1946-1991 / Евгений Кочнев. - М. : Яуза, 2012. - 
603с. ; 21cm. - (Война моторов) 

355.728/X 26885 
 

355.75 – Bộ đội Hải quân 
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234. Asia's naval expansion: An arms race in the making? / Geoffray Till. - London : 
IISS, 2012. - 251p. ; 24cm 

355.75/AV 11241 
 
235. Navies of South-East Asia: A comparative study / Ed.: James Goldrick, Jack 
McCaffrie. - London : Routledge, 2013. - 302p. ; 24cm. - (Cass series: Naval policy and 
history) 

355.75/AV 11232 
 
236. Seapower: A guide for the twenty-first century / Geoffrey Till. - 3rd ed.. - London : 
Routledge, 2013. - 412p. ; 25cm 

355.75/AV 11239 
 
237. Nuclear submarine decommissioning and related problems / Ed.: L. G. LeSage, A. 
A. Sarkisov. - Dordrecht : Kluwer Academic Publishers, 1996. - 343p. ; 24cm. - (NATO 
ASI Series) 

355.758/AV 11225 
 

355.78 – Bộ đội Biên phòng 
 
238. Đồn Biên phòng Cát Bà - 54 năm xây dựng và trưởng thành (1959 - 2013) / Biên 
soạn: Đào Kiên Cường, Phạm Ngọc Đua. - H. : Quân đội nhân dân, 2013. - 169tr. ; 21cm 

Lưu hành nội bộ 
355.78/LC 12141 

 
355.8 – Các ngành chuyên môn khoa học quân sự 

 
239. Công nghệ viễn thám trong quốc phòng an ninh: Thu hoạch cuối khoá / Trần Tuấn 
Ngọc. - H. : Học viện Chính trị, 2010. - 21tr. ; 29cm 

355.8/T 23056 
 

355.9 – Kỹ thuật quân sự và vũ khí 
 
240. Hướng dẫn soạn thảo văn kiện kỹ thuật cấp quận, huyện, thị xã thuộc tỉnh, thành 
phố. - H. : Quân đội nhân dân, 2012. - 239tr. ; 27cm 

Lưu hành nội bộ 
355.9/LCV 1415/LCV 1416 

 
241. 100 видов оружия изменивших историю / Крис Макнаб. - М. : ЭКСМО, 2013. - 
375 ; 26cm. - (Военная история человечества) 

355.9+355.7/XV 3927 
 

355:34 – Quân pháp. Tòa án. Viện kiểm sát 
 
242. Quy chế công tác cán bộ trong quân đội nhân dân Việt Nam. - H. : Quân đội nhân 
dân, 2013. - 105tr. ; 19cm 
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Lưu hành nội bộ 
355:34/72910/72911 

 
4 - NGÔN NGỮ HỌC 

 
243. Bên lề sách cũ / Vương Hồng Sển. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí 
Minh, 2013. - 343tr. ; 21cm 

4(V)+9(V)/72810/72811 
 
244. Tìm hiểu nội dung và đặc điểm ngôn ngữ trong các bài diễn văn nhậm chức tổng 
thống Mỹ = Understanding contents and linguistic features in American inaugural 
speeches / Đỗ Minh Hùng. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2013. - 
367tr. ; 21cm 

4(N711)+9(N711)/72818/72819 
 

5 – KHOA HỌC TỰ NHIÊN VÀ TOÁN H ỌC 
 

52 – Thiên văn học 
 
245. Lược sử thời gian / Stephen Hawking; Ng.dịch: Cao Chi, Phạm Văn Thiều. - Tp. Hồ 
Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2013. - 284tr. ; 21cm 

52/72952/72953 
 
246. Vũ trụ trong vỏ hạt dẻ / Stephen Hawking; Ng.dịch: Nguyễn Tiến Dũng, Vũ Hồng 
Nam. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2012. - 251tr. ; 21cm 

523/72950/72951 
 

55 – Địa hóa học. Địa lí. Vật lí 
 
247. Công tác quốc phòng an ninh đối với Viện khoa học địa chất và khoáng sản, Bộ 
Tài nguyên và môi trường: Thu hoạch cuối khoá / Mai Trong Tú. - H. : Học viện Chính 
trị, 2010. - 24tr. ; 29cm 

552+32(V)2/T 23081 
 

6 - KĨ THUẬT 
 
248. Khoa học kỹ thuật và giáo dục Trung Quốc / Tịch Xảo Quyên, Trương Ái Tú; 
Nguyễn Thị Thu Hằng dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2012. - 
127tr. ; 23cm 

601+37(N414)/V 13422/V 13423 
 

6V – Vận tải 
 
249. Aircraft design: A systems engineering approach / Mohammad H. Sadraey. - West 
Sussex : Wiley, 2013. - 778p. ; 25cm 

6V5.1/AV 11221 
 



 31 

250. Aircraft interior comfort and design / Peter VInk, Klaus Brauer. - Boca Raton : CRC 
Press, 2011. - 121p. ; 24cm. - (Ergonomics design and management: Theory and 
applications) 

6V5.1/AV 11226 
 
251. Aircraft structures / David J. Peery. - New York : Dover publications, 2011. - 566p. ; 
24cm 

6V5.1/AV 11227 
 
252. Riveted lap joints in aircraft fuselage: Design, analysis and properties / Andrzej 
Skorupa, Malgorzata Skorupa. - Dordrecht : Springer, 2012. - 332p. ; 24cm. - (Solid 
mechanics and its applications) 

6V5.1/AV 11224 
 

6T – Vô tuyến điện tử học 
 
253. Một số vấn đề về kết hợp phát triển kinh tế với quốc phòng an ninh trong lĩnh vực 
công nghệ thông tin: Tài liệu tham khảo / Phạm Bảo Sơn. - H. : Học viện Chính trị, 2012. 
- 27tr. ; 29cm 

6T7.3+33(V)/T 23109 
 

61 – Y HỌC. Y TẾ 
 

615 – Bệnh lí học đại chúng 
 
254. Диоксины супертоксиканты XXI века: Байкал регионы России. - М. : 
ВИНИТИ, 2001. - 212с. ; 21cm 

Информационный выпуск : No 6 
615.97/X 26883 

 
255. Диоксины супертоксиканты XXI века: Отдаленные последствия применения 
"оранжевого агента"/ диоксина армией США во Вьетнаме. (Проблемы общей и 
тропической экотоксикологии). - М. : ВИНИТИ, 2003. - 243с. ; 21cm 

Информационный выпуск : No 8 
615.97+355(V)(09)22/X 26884 

 
616N – Các bệnh nội khoa 

 
256. Bệnh hô hấp: Dùng cho sau đại học / Chủ biên: Đỗ Quyết, Nguyễn Huy Lực. - H. : 
Quân đội nhân dân, 2012. - 590tr. ; 27cm 

616N.2(075)/LCV 1417 
 

7 - NGHỆ THUẬT 
 
257. Chủ nghĩa hiện đại trong văn học nghệ thuật / Nguyễn Văn Dân. - H. : Khoa học xã 
hội, 2013. - 345tr. ; 21cm 

7+801.12/72826/72827 
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8 - NGHIÊN CỨU VĂN HỌC 
 
258. Nắng được thì cứ nắng: Phan Khôi - Từ Sông Hương đến nhân văn / Phan An Sa. - 
H. : Tri thức, 2013. - 686tr. ; 24cm 

8(V)+V24/V 13412/V 13413 
 
259. Văn học miền Nam lục tỉnh / Nguyễn Văn Hầu. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2012. 
; 21cm 

T.1 : Miền Nam và văn học dân gian địa phương - 510tr.  
8(V)+K1/72974/72975 

 
T.2 : Văn học Hán Nôm thời khai mở và xây dựng đất mới - 418tr.  
8(V)/72976/72977 

 
T.3 : Văn học Hán Nôm thời kháng Pháp và thuộc Pháp - 521tr.  
8(V)/72978/72979 

 
260. Hồ Dzếnh - Người lữ hành đơn độc trong nửa thế kỷ văn học / Thao Nguyễn tuyển 
chọn. - H. : Văn hóa thông tin, 2013. - 355tr. ; 21cm. - (Tinh hoa văn học Việt nam) 

8(V)2/72842/72843 
 
261. Tìm hiểu văn học thế giới và Việt Nam (Dành cho học sinh phổ thông, sinh viên 
khối D và C) / Lê Thanh Bình chủ biên, Nguyễn Hương Giang. - H. : Dân trí, 2013. - 
246tr. ; 21cm 

8(N)+8(V)/72850/72851 
 

9 - LỊCH SỬ 
 
262. Côn Đảo - Từ góc nhìn lịch sử / Nguyễn Đình Thống. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. 
Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2012. - 479tr. ; 21cm 

9(V)+9(V)(069)/72940/72941 
 
263. Việt Nam quốc hiệu và cương vực - Hoàng Sa - Trường Sa / Nguyễn Đình Đầu. - 
Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2013. - 205tr. ; 23cm 

9(V)+902.98/V 13450/V 13451 
 
264. Danh nhân đất Việt / Gia Tuấn tuyển chọn. - H. : Văn học, 2013. - 210tr. ; 21cm 

9(V)(092)/73010/73011 
 
265. Dương Danh Lập (1839 - 1903) - Cuộc đời và sự nghiệp / Dương Xuân Thự. - H. : 
Văn học, 2013. - 212tr. ; 21cm 

9(V)(092)/72990 
 
266. Hiền tài đất Việt / Sông Lam sưu tầm, biên soạn. - H. : Văn hóa thông tin, 2013. - 
487tr. ; 24cm 

9(V)(092)/V 13464/V 13465 
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267. Huyền thoại dòng họ và các vị vua từ thời Hùng Vương đến thời đại Hồ Chí Minh 
làm nên lịch sử đất Việt. - H. : Hồng Đức, 2013. - 495tr. ; 27cm 

9(V)(092)/V 13416/V 13417 
 
268. Một số gương mặt canh tân Việt Nam. - H. : Quân đội nhân dân, 2013. - 158tr. ; 
21cm 

9(V)(092)/72986/72987 
 
269. Kiến văn tiểu lục / Lê Qúy Đôn; Nguyễn Trọng Điềm dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. 
Trẻ, 2013. ; 20cm 

Q.1   - 344tr.  
9(V)1/72822/72823 

 
Q.2   - 317tr.  
9(V)1/72824/72825 

 
270. Đóng góp của cộng đồng người Việt Nam tại Pháp vào cuộc kháng chiến chống 
thực dân Pháp 1945 - 1954): Luận văn thạc sĩ lịch sử: 60.22.03.13 / Lê Trung Nghĩa. - H. 
: Trường Đại học Sư phạm, 2012. - 124tr. ; 29cm 

9(V)2/LAV 7040 
 
271. Phong trào đấu tranh chính trị ở Sài Gòn - Gia Định (1969 - 1975): Luận án tiến sĩ 
lịch sử: 62.22.03.13 / Lê Quý Thi. - H. : Viện Lịch sử quân sự Việt Nam, 2013. - 222tr. ; 
29cm 

9(V)24/LAV 7030 
 
272. Hạ tầng đô thị Sài Gòn buổi đầu / Trần Hữu Quang. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng 
hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2012. - 248tr. ; 24cm 

9(VT2)/V 13420/V 13421 
 
273. Sài Gòn năm xưa / Vương Hồng Sển. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ 
Chí Minh, 2013. - 316tr. ; 21cm 

9(VT2)/72814/72815 
 
274. Lịch sử Trung Quốc / Tào Đại Vi, Tôn Yến Khanh; Đặng Thuý Thuý dịch. - Tp. Hồ 
Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2012. - 174tr. ; 23cm 

9(N414)/V 13434/V 13435 
 
275. Việc giải quyết vấn đề dân tộc ở Trung Quốc từ sau cải cách mở cửa đến nay (1978 
- 2001): Luận văn thạc sĩ khoa học lịch sử: 60.22.50 / Lò Ngọc Diệp. - H. : Trường Đại 
học Sư phạm, 2011. - tr. ; 29cm 

9(N414)/LAV 6930 
 
276. Những chuyển biến chính trị ở Đông Nam Á thế kỷ X: Luận văn thạc sĩ khoa học 
lịch sử: 60.22.03.11 / Nguyễn Thị Thược. - H. : Trường Đại học Sư phạm, 2012. - 118tr. ; 
29cm 

9(N44/45)/LAV 7034 
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277. Danh nhân thế giới / Gia Tuấn tuyển chọn. - H. : Văn học, 2013. - 227tr. ; 21cm 

9(T)(092)/73012/73013 
 
278. Dân tộc và phát triển / Hoàng Xuân Lương. - H. : Quân đội nhân dân, 2013. - 302tr. ; 
21cm 

902.7(V)+32(V)5/LC 12191/LC 12192 
 
279. Tìm hiểu một số phong tục, tập quán, tín ngưỡng, tôn giáo các dân tộc vùng Tây 
Nguyên / Đặng Văn Hường chủ biên. - H. : Quân đội nhân dân, 2013. - 212tr. ; 21cm 

902.7(V)+385/72908/72909/LC 12153/LC 12154 
 
280. Nhân danh học Việt Nam / Lê Trung Hoa. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2013. - 
163tr. ; 20cm 

902.94+4(V)/72956/72957 
 
281. Giới thiệu về biển, đảo Việt Nam / Hà Nguyễn. - H. : Thông tin và truyền thông, 
2013. - 105tr. ; 21cm 

91(V)+341.15/72844/72845 
 
282. Lạng Sơn - Vùng đất của Chi Lăng-Đồng Đăng-Kỳ Lừa / Mã Thế Vinh. - Tp. Hồ 
Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2013. - 274tr. ; 21cm 

91(V)+385/72954/72955 
 
283. Đo đạc bản đồ Việt Nam bảo đảm tốt công tác kỹ thuật phục vụ các nhiệm vụ quốc 
phòng an ninh và biên giới lãnh hải: Tài liệu tham khảo / Phan Ngọc Mai. - H. : Học 
viện Chính trị, 2012. - 31tr. ; 29cm 

912Đ+355.8/T 23090 
 
284. Lịch sử quan hệ Việt Nam - Singapore (1965 - 2005) / Phạm Thị Ngọc Thu. - Tp. 
Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2011. - 330tr. ; 21cm 

9:327+32(V)8+32(N445)/72934/72935 
 
285. Quan hệ Ấn Độ - Liên Xô từ 1947 đến 1991: Luận án tiến sĩ lịch sử: 62.22.50.05 / 
Lê Thế Cường. - H. : Học viện Khoa học xã hội, 2011. - 241tr. ; 29cm 

9:327/LAV 7038 
 
286. Quan hệ Cuba - Việt Nam (1975 - 2010): Luận văn thạc sĩ lịch sử: 60.22.50 / Cao 
Thị Ngọc Hà. - H. : Trường Đại học Sư phạm, 2010. - 153tr. ; 29cm 

9:327/LAV 6934 
 
287. Quan hệ ngoại giao Mỹ - Iran từ năm 1979 đến năm 2009: Luận văn thạc sĩ khoa 
học lịch sử: 60.22.50 / Nguyễn Thị Hồng Hường. - H. : Trường Đại học Sư phạm, 2010. - 
125tr. ; 29cm 

9:327/LAV 6932 
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288. Deux guerre totales 1914-1918, 1939-1945: La mobilisation de la nation / Dir.: 
Dominique Barjot. - Paris : Economica, 2012. - 496p. ; 24cm. - (Bibliothèque stratégique) 

9(T)322+9(T)72/FV 3619 
 

K – VĂN HỌC DÂN GIAN 
 

K1 – Nghiên cứu văn học dân gian 
 
289. Văn học dân gian - Cái hay, vẻ đẹp / Lê Xuân Mậu. - H. : Lao động, 2013. - 219tr. ; 
21cm 

K1/72848/72849 
 

KV – Văn học dân gian Việt Nam 
 
290. Hát ru Việt sử thi / Phạm Thiên Thư. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ 
Chí Minh, 2012. - 271tr. ; 21cm 

KV31/72944/72945 
 

TÁC PHẨM VĂN HỌC 
 

V1 – Tác phẩm văn học Việt Nam trước 1945 
 
291. Truyện Kiều = Kiều's story: Thơ và tranh = Poem and pictures / Nguyễn Du. - H. : 
Văn học, 2012. - 504tr. ; 21cm 

V11/13016/13017 
 

V2 – Tác phẩm văn học Việt Nam sau 1945 
 
292. Chiều mưa hai đứa đợi tàu: Thơ / Nguyễn Hưng Hải. - H. : Quân đội nhân dân, 
2013. - 118tr. ; 19cm 

V21/LC 12130/LC 12131 
 
293. Dòng chảy thơ tôi: Thơ / Tăng Hồ Đạt (Tú Giang). - H. : Quân đội nhân dân, 2013. - 
160tr. ; 19cm 

V21/LC 12176/LC 12177 
 
294. Quê: Thơ lục bát chọn lọc / Đỗ Trọng Khơi. - H. : Quân đội nhân dân, 2013. - 142tr. ; 
20cm 

V21/LC 12139/LC 12140 
 
295. Dòng kỷ niệm: Thơ / Vũ Văn Nhiếp. - H. : Quân đội nhân dân, 2013. - 64tr. ; 19cm 

V21/LC 12111/LC 12112 
 
296. Tri ân: Thơ / Vũ Văn Thoan. - H. : Quân đội nhân dân, 2013. - 54tr. ; 19cm 

V21/LC 12179/LC 12180 
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297. Từ điển cười: Tiếu liệu pháp / Phạm Thiên Thư. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp 
Tp. Hồ Chí Minh, 2012. - 1062tr. ; 21cm 

V21/72816/72817 
 
298. Từ điển đời: Tiếu liệu pháp / Phạm Thiên Thư. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp 
Tp. Hồ Chí Minh, 2013. - 718tr. ; 21cm 

V21/72946/72947 
 
299. Ăn mày dĩ vãng: Tiểu thuyết / Chu Lai. - H. : Văn học, 2013. - 363tr. ; 21cm 

V23/72995 
 
300. Ba bước tới mặt trời: Tiểu thuyết / Phạm Thị Ngọc Thanh. - H. : Quân đội nhân dân, 
2013. - 202tr. ; 20cm 

V23/LC 12128/LC 12129 
 
301. Ba lần và một lần: Tiểu thuyết / Chu Lai. - H. : Văn học, 2013. - 394tr. ; 21cm 

V23/72992 
 
302. Bến nhà phật: Tiểu thuyết lịch sử / Hoàng Giá. - H. : Quân đội nhân dân, 2013. - 
307tr. ; 21cm 

V23/LC 12113/LC 12114 
 
303. Chỉ còn một lần: Tiểu thuyết / Chu Lai. - H. : Văn học, 2013. - 731tr. ; 21cm 

V23/72991 
 
304. Chốt gió: Tập truyện ngắn / Trần Mạnh Hà. - H. : Quân đội nhân dân, 2013. - 206tr. ; 
20cm 

V23/LC 12142/LC 12143/72902/72903 
 
305. Con đò và thiếu phụ: Tập truyện ngắn / Nguyễn Thị Việt Hà. - H. : Quân đội nhân 
dân, 2013. - 207tr. ; 21cm 

V23/LC 12168/LC 12169 
 
306. Cuộc đời dài lắm: Tiểu thuyết / Chu Lai. - H. : Văn học, 2013. - 574tr. ; 21cm 

V23/72993 
 
307. Đi qua mùa nắng: Tập truyện ngắn / Nguyễn Văn Phiêu. - H. : Quân đội nhân dân, 
2013. - 204tr. ; 19cm 

V23/LC 12121/LC 12122 
 
308. Dưới tán cóc rừng: Tập truyện ngắn / Xuân Vũ. - H. : Quân đội nhân dân, 2013. - 
213tr. ; 13cm 

V23/72894/72895/LC 12196/LC 12197 
 
309. Gió lạc mùa: Tập truyện ngắn / Ngô Tiến Mạnh. - H. : Quân đội nhân dân, 2013. - 
191tr. ; 19cm 

V23/LC 12123/LC 12124 
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310. Hương rừng Cà Mau: Tập truyện / Sơn Nam. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2013. - 
930tr. ; 20cm 

V23/72962/72963 
 
311. Khúc bi tráng cuối cùng: Tiểu thuyết / Chu Lai. - H. : Văn học, 2013. - 374tr. ; 21cm 

V23/72997 
 
312. Mặt trận phía sau: Tiểu thuyết / Nguyễn Thế Duyên. - H. : Quân đội nhân dân, 2013. 
- 208tr. ; 21cm 

T.2 
V23/72886/72887/LC 12144/LC 12145 

 
313. Người đàn bà trên chuyến tàu tốc hành / Nguyễn Minh Châu. - Tp. Hồ Chí Minh : 
Nxb. Trẻ, 2012. - 442tr. ; 21cm 

V23/72972/72973 
 
314. Nồi buồn chiến tranh: Tiểu thuyết / Bảo Ninh. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2012. - 
323tr. ; 21cm 

V23/72966/72967 
 
315. Phố: Tiểu thuyết / Chu Lai. - H. : Văn học, 2013. - 359tr. ; 21cm 

V23/72996 
 
316. Thời xa vắng: Tiểu thuyết / Lê Lựu. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2012. - 397tr. ; 
21cm 

V23/72970/72971 
 
317. Thượng đế thì cười: Tuyển tập tác phẩm / Nguyễn Khải. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. 
Trẻ, 2012. - 389tr. ; 21cm 

V23/72968/72969 
 
318. Văn học trẻ: Truyện ngắn các tác giả dự Hội nghị những người viết văn trẻ toàn quốc 
lần thứ 8. - H. : Quân đội nhân dân, 2013. ; 21cm 

T.1   - 292tr.  
V23/LC 12170/LC 12171 

 
T.2   - 295tr.  
V23/LC 12172/LC 12173 

 
319. Vòng tròn bội bạc: Tiểu thuyết / Chu Lai. - H. : Văn học, 2013. - 367tr. ; 21cm 

V23/72994 
 
320. Bài ca hy vọng: Chuyện kể về nữ biệt động Sài Gòn Nguyễn Thị Mai / Mã Thiện 
Đồng. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2012. - 140tr. ; 21cm 

V24/72942/72943 
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321. Bạn văn / Nguyễn Quang Lập. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2011. - 453tr. ; 21cm 
V24/72958/72959 

 
322. Bầu trời và mặt đất: Những trận đánh hay, người đánh giỏi của lực lượng Phòng 
không - Không quân: Ký, ghi chép / Minh Sơn. - H. : Quân đội nhân dân, 2013. - 202tr. ; 
21cm 

V24+355(V)(09)/72918/72919/LC 12162/LC 12163 
 
323. Blog cho mọi người. - H. : Quân đội nhân dân, 2013. - 202tr. ; 18cm 

V24/LC 12106/LC 12107 
 
324. Chuyện kể ở đại đội. - H. : Quân đội nhân dân, 2013. - 222tr. ; 21cm 

T.2 
V24/72922/72923/LC 12164/LC 12165 

 
325. Ký ức Cựu chiến binh Thông tin liên lạc. - In lần thứ 2. - H. : Quân đội nhân dân, 
2013. - 710tr. ; 22cm 

T.2 
V24+355.726/LC 12161 

 
326. Nhật ký một nhà báo / Lê Văn Nuôi. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2013. - 241tr. ; 
20cm 

V24+002.6/72980/72981 
 
327. Như cây phong ba trên đảo Hoàng Sa / Lê Văn Chương. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. 
Trẻ, 2013. - 295tr. ; 23cm 

V24/V 13452/V 13453 
 
328. Nửa đời còn lại / Vương Hồng Sển. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí 
Minh, 2013. - 422tr. ; 21cm 

V24+9(V)/72812/72813 
 
329. Sài Gòn dậy mà đi: Phong trào đấu tranh giành tự do, dân chủ và độc lập dân tộc của 
thanh niên, học sinh Sài Gòn thời kỳ 1965 - 1975 / Lê Văn Nuôi. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. 
Trẻ, 2012. - 313tr. ; 21cm 

V24+355(V)(09)22+3KTV1/72960/72961 
 
330. Sáng mãi phẩm chất bộ đội Cụ Hồ. - H. : Quân đội nhân dân, 2012. - 402tr. ; 21cm.. 
- (Tủ sách phòng Hồ Chí Minh) 

T.12 
V24/LC 12193 

 
331. Sáng mãi phẩm chất bộ đội Cụ Hồ: Điển hình tiên tiến trong phong trào Thi đua 
Quyết thắng toàn quân thời kỳ đổi mới / Nguyễn Phương Diện biên soạn. - H. : Quân đội 
nhân dân, 2012. - 398tr. ; 21cm.. - (Tủ sách phòng Hồ Chí Minh) 

T.13 
V24/LC 12157/LC 12158/LC 12194 
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332. Thuở lập thân / Vũ Đình Hoè. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2012. - 304tr. ; 21cm 

V24/72964/72965 
 
333. Tiếng hát từ trái tim / Quách Tử Hấp. - H. : Quân đội nhân dân, 2013. - 174tr. ; 
21cm 

V24/LC 12132/LC 12133 
 
334. Tuyển tập những bài viết về Trung tâm nhiệt đới Việt - Nga (1988 - 2013). - H. : 
Quân đội nhân dân, 2013. - 474tr. ; 21cm 

Lưu hành nội bộ 
V24+355(V)(09)/72884/72885/LC 12200 

 
335. Văn học qua lăng kính vật lí: Tuyển tập tiểu luận / Nguỵ Hữu Tâm. - H. : Lao động, 
2013. - 569tr. ; 24cm 

V25+801/V 13414/V 13415 
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PHẦN II: ĐIỂM SÁCH 
 

1. Thực tiễn của 20 năm thực hiện Hiến pháp năm 1992 cho thấy nhiều vấn đề hết 
sức quan trọng của đời sống kinh tế - xã hội có liên quan đến nội dung của Hiến pháp đang 
được đặt ra cần giải quyết như các vấn đề sở hữu, về hội nhập quốc tế trong bối cảnh toàn 
cầu hóa; xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; xây dựng nhà nước 
pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, trong đó việc phân 
công, phối hợp và kiểm soát quyền lực, tiếp tục đổi mới tổ chức, nâng cao hiệu lực, hiệu 
quả hoạt động của bộ máy nhà nước; cải cách hành chính, cải cách tư pháp; xây dựng 
chính quyền địa phương, tăng cường bảo vệ quyền con người, quyền tự do, dân chủ của 
công dân,... Để đánh giá đúng những kết quả đã đạt được, nhận diện và giải quyết thấu 
đáo, căn bản các vấn đề đang đặt ra phù hợp với yêu cầu phát triển của giai đoạn mới, yêu 
cầu tất yếu là phải nghiên cứu, đánh giá thực tiễn thi hành Hiến pháp năm 1992 một cách 
khoa học, toàn diện, khách quan, vận dụng các quan điểm của chủ nghĩa Mác –Lênin, tư 
tưởng Hồ Chí Minh và các học thuyết nhà nước pháp quyền của nhân loại để lý giải bản 
chất các hiện tượng mới và nắm bắt được dòng chủ lưu của thời đại, từ đó đúc rút, chắt lọc 
những kinh nghiệm quí giá từ thực tiễn và nâng tầm lý luận để đề xuất, kiến nghị cụ thể 
cho việc nghiên cứu, sửa đổi Hiến pháp năm 1992. 

Cuốn chuyên khảo “Những vấn đề lý luận và thực tiễn về sửa đổi, bổ sung Hiến 
pháp năm 1992” là công trình tâm huyết của nhóm các nhà khoa học pháp lý biên soạn 
dưới sự chủ trì của GS.TS. Võ Khánh Vinh – Phó Chủ tịch Viện hàn lâm Khoa học xã hội 
Việt Nam, nhằm đáp ứng các nhu cầu trên, hướng tới mục tiêu làm sâu sắc thêm về lý 
luận, tổng kết thực tiễn và định hình một cách cơ bản các yêu cầu sửa đổi, bổ sung Hiến 
pháp năm 1992. 

Sách do Nhà Xuât bản Khoa học xã hội xuất bản năm 2013, gồm 363 trang 

2. Hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa từ bao đời nay đã thuộc chủ quyền của Việt 
Nam. Nhà nước Việt Nam đã không ngừng thực thi và bảo vệ chủ quyền trước mọi hành 
động có tính chất xâm phạm đến sự toàn vẹn lãnh thổ của mình. Chủ quyền Việt Nam đối 
với hai quần đảo này phù hợp với luật pháp quốc tế và được công nhận bởi hàng loạt các 
bằng chứng pháp lý và lịch sử. 

Để bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc, bao thế hệ cha anh đã không quản ngại khó 
khăn, gian khổ và hy sinh, nhận nhiệm vụ lên đường ra các đảo xây dựng và bảo vệ chủ 
quyền. Trong những cuộc chiến đầy cam go, thử thách, nhiều người con đất Việt đã anh 
dũng hy sinh. 

Cuốn sách “Ký ức lịch sử hải chiến Trường Sa – Những người con bất tử” do Nhà 
Xuất bản Văn hóa – Thông tin tổ chức sưu tầm, tuyển chọn và biên soạn đã phác họa lại 
những trận chiến đầy bi hùng và tinh thần chiến đấu kiên cường, bất khuất trước kẻ thù 
của các chiến sĩ, anh hùng, liệt sĩ. 
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Sách gồm 4 phần:  

Phần 1. Ký ức lịch sử hài chiến Trường Sa – những người con bất tử viết về những 
trận chiến đấu đầy chất bi tráng và những con người đã ngã xuống để bảo vệ Trường Sa. 

Phần 2. Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam tập hợp những bằng chứng pháp lý và 
lịch sử về chủ quyền của Việt Nam trên hai quần đảo nói trên 

Phần 3. Yêu sách phi lý của Trung Quốc trên biển Đông: về bản đồ đường đứt khúc 9 
đoạn của Trung Quốc và những phản ứng của các học giả quốc tế  

Phần 4. Bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam: Tuyên bố, hành động bảo vệ chủ 
quyền của Nhà nước Việt Nam. 

Phụ lục:  

Công ước Liên Hiệp quốc về Luật Biển 

Sách khổ 19,5 x 27 cm, dày 407 trang, kèm theo một số bức ảnh về Trường Sa.   

3. Cuốn sách “Phòng không – Không quân, Hành trình giải phóng đất nước ngày 
ấy và bây giờ”  ra đời nhân dịp hướng tới kỷ niệm 50 năm thành lập Quân chủng Phòng 
không – Không quân (22/10/1963 – 22/10/2013), do Nhà xuất bản Thời đại ấn hành năm 
2013. Người biên soạn đã công phu sưu tầm, tập hợp, giới thiệu những bài viết, phần lớn 
đã được đăng trên các báo nhằm giúp độc giả có cái nhìn tổng quan về Bộ đội Phòng 
không - Không quân, lực lượng nòng cốt quản lý, bảo vệ vùng trời, bảo vệ các mục tiêu 
trọng điểm quốc gia, bảo vệ nhân dân, đồng thời tham gia bảo vệ các vùng biển đảo của 
Tổ quốc; đặc biệt tập trung giới thiệu sâu hơn về chiến thắng của quân chủng trong chiến 
dịch “Điện Biên Phủ trên không”. 

Sách gồm các phần chính: 

Phần I. Lịch sử Phòng không – Không quân   

Phần II. Phòng không – Không quân Việt Nam trong chiến tranh Mỹ – Việt Nam 

Phần III. Vi ệt Nam – Mỹ và chiến dịch “Điện Biên Phủ trên không” 

Phần IV. “Điện Biên Phủ trên không” qua ký ức của những nhân chứng lịch sử 

Phần V. Phòng không – Không quân trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc 

Phần VI. Hỏi – Đáp Lịch sử.  

Trong sách có khá nhiều thông tin thú vị, nhất là trong phần IV và phần VI, chẳng 
hạn như câu chuyện về lời dự đoán thiên tài của Bác Hồ về việc Mỹ sẽ thua trên bầu trời 
Hà Nội; bài học về phòng không nhân dân; át chủ bài của lưới lửa phòng không Hà Nội; vì 
sao ta thắng được nhiễu điện tử của Mỹ .... Những thông tin này hẳn sẽ thỏa mãn các bạn 
trẻ yêu thích và muốn khám phá những chiến công, kỳ tích, những điều đặc biệt về quân 
chủng Phòng không – Không quân anh hùng.  

Sách gồm 393 trang, khổ 19,5 x 27 cm 
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4. Cho đến nay, cuộc khủng hoảng tài chính – kinh tế thế giới đã diễn ra trên 5 năm, 
nhưng việc đoán định tương lai của nó vẫn là một việc làm khó. Tiến sĩ Lê Kim Sa trong 
cuốn sách “Kinh t ế thế giới sau khủng hoảng - hệ lụy và triển vọng” không bàn đến 
nguyên nhân của khủng hoảng mà đi sâu vào cuộc thảo luận về tương lai của thế giới sau 
khủng hoảng, trong đó tác giả cố gắng mô tả những tác động lâu dài của cuộc khủng 
hoảng để thấy được kết cấu mong manh và sự phụ thuộc lẫn nhau giữa các nền kinh tế trên 
thế giới. 

Sách được chia làm ba phần:  

Phần thứ nhất. Những hệ lụy và chuyển đổi: Nhận định chung về thế giới sau khủng 
hoảng với những hậu quả dai dẳng và những di sản sẽ còn kéo dài hơn người ta dự đoán. 

Phần thứ hai. Tương quan mới của một trật tự thế giới: Trình bày về ba nền kinh tế 
lớn là Mỹ, EU và Trung Quốc như những động lực chính hiện đang tạo ra sự năng động, 
dù là tích cực hay tiêu cực của nền kinh tế thế giới. 

Phần thứ ba. Kết luận và hàm ý: những kết luận và nhận định về kinh tế Việt Nam, 
với thông điệp Việt Nam cần có sự thay đổi để tiếp tục hội nhập sâu hơn vào thế giới. 

Sách dày 227 trang, do Nhà Xuất bản Khoa học xã hội ấn hành năm 2013, là tài liệu 
tham khảo dành cho đối tượng bạn đọc là các nhà nghiên cứu, hoạch định chính sách, các 
nghiên cứu viên, học viên các chuyên ngành kinh tế, chính trị... 

      


